Thông tin Thương mại chuyên ngành “Công nghiệp và Xây dựng”
  Thông tin Thương mại chuyên ngành “Công nghiệp và Xây dựng”

Bản tin 

Thông tin Thương mại
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại-Bộ Công Thương
Số 15/2019

 

    
      


             15/4/2019
	Thông tin chọn lọc, theo yêu cầu của nhóm các đơn vị, doanh nghiệp 


	
	Trong số này:
	

	
	· Những thông tin đáng lưu ý trong tuần và dự báo
· Một số thông tin đáng chú ý chuyên ngành Công nghiệp và Xây dựng
· Đầu tư ngành Công nghiệp và Xây dựng

· Hoạt động nhập khẩu tại Móng Cái: 
( Tình hình nhập khẩu thép

( Tình hình nhập khẩu máy tính và linh kiện
· Tình hình xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công nghiệp và Xây dựng
( Tình hình xuất - nhập khẩu sắt thép các loại quý I/2019

( Quý I/2019, xuất – nhập khẩu kim loại màu diễn biến trái chiều

( Xuất khẩu dây điện và dây cáp điện sang Anh tăng mạnh

( Triển vọng tăng thị phần smartphone cận cao cấp

( Ổ cứng SSD và HDD dung lượng lớn xuất hiện ngày một nhiều

· Tình hình thị trường trong nước
( Giá vật liệu xây dựng bán lẻ tăng cao
· Chính sách - Quy định mới
( Bổ sung linh kiện ô tô được áp dụng thuế 0% trong biểu thuế nhập khẩu

( Bộ Công thương quy định cửa khẩu nhập ô tô dưới 16 chỗ ngồi

· Tham khảo giá các lô hàng xuất nhập khẩu 

( Giá nhập khẩu một số máy tính và linh kiện máy tính tuần từ ngày 2 đến 10/4/2019

( Giá nhập khẩu một số điện thoại di động, tivi, máy in, máy chiếu tuần từ ngày 2 đến 10/4/2019
	2
4
4

7

10
10

14

18

21

25
27

28
29

29

31

	
	
	


-------------------------------------------------------------------------------------

Phòng Thông tin Xuất nhập khẩu
655, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội                               Đại diện tại TP.HCM                                  

Bộ phận tư vấn thông tin và phát hành:                
                   173  Hai Bà Trưng - phường 6 - Quận 3

Tel: (024) 37152585 / 37152586

                
     Tel:   (028) 38224150       

Fax:(024) 37152574




      Fax: (028) 38224041                  
TỔNG QUAN KINH TẾ 

1. Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới trong những tuần gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Đó là diễn biến tích cực hơn của Mỹ và Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế này. Riêng trong vòng đàm phán thương mại kết thúc ngày 5/4 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra nhiều nhượng bộ với phía Mỹ, trong đó có cam kết gia tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như đậu tương để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Bên cạnh đó, EU và Anh cũng đã đưa ra được giải pháp tạm thời với việc nhất trí gia hạn lần thứ 2 đối với tiến trình Brexit cho tới ngày 31/10 nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận.

 Đối với kinh tế Mỹ, sau khi đạt được kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh tế Mỹ tiếp tục đón nhận tín hiệu tốt trên thị trường lao động. Trong tháng 3/2019, thị trường việc làm Mỹ tạo ra 196.000 việc làm, vượt xa mức dự báo 180.000 việc làm được đưa ra trước đó với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,8% và mức lương của người lao động tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, kinh tế thế giới cũng được hỗ trợ bởi những động thái nới lỏng của Ngân hàng Trung ương các nước. Theo đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tạm dừng tăng lãi suất và các ngân hàng trung ương khác cũng đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế. 

Riêng trong tuần qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục với 0% đối với lãi suất tái cấp vốn, 0,25% với lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi là - 0,4%, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách này đến ít nhất cuối năm 2019 nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Eurozone và đảm bảo lạm phát tiếp tục hướng đến gần mức mục tiêu 2% mà ECB đã đề ra. Quyết định này cho thấy sự thay đổi trong chính sách của ECB, bởi trước đó, ngân hàng này tuyên bố chỉ giữ mức lãi suất thấp kỷ lục đến hết mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, ECB cũng thông báo sẽ triển khai chương trình tái cấp vốn dài hạn cho các ngân hàng trong Eurozone. Theo đó, chương trình cho vay dài hạn theo mục tiêu (TLTRO) dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2019 và sẽ kết thúc vào tháng 3/2021 sẽ cung cấp các khoản vay thời hạn hai năm, nhằm khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong khu vực Eurozone, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế. Ðây là lần thứ ba ECB sử dụng biện pháp kinh tế này kể từ năm 2014, thời điểm Eurozone rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công. Đây được đánh giá là những bước đi cần thiết, trong bối cảnh các cuộc chiến tranh thương mại, những bất ổn chung quanh Brexit, và mối lo về tình trạng nợ nần của Italia đang là những trở ngại lớn nhất của kinh tế Eurozone. 

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều rủi ro đe dọa triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, đó là vấn đề Brexit, nguy cơ suy thoái của Eurozone, tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc trong khi có khả năng chính quyền nước này sẽ không đưa ra gói kích thích đủ lớn như giai đoạn khủng hoảng tài chính trước đó. Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 9/4, IMF đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019 xuống 3,3%, thấp hơn so với mức dự báo tăng 3,5% được đưa ra trong báo cáo tháng 1/2019 và mức tăng trưởng 3,6% của năm 2018. Đây là lần thứ 3 liên tiếp IMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong vòng 6 tháng qua và mức dự kiến hiện tại là tốc độ tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2009, khi nền kinh tế thế giới suy giảm.

Trong đó, dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển đã bị hạ từ 2% xuống mức 1,8% trong năm 2019 và tiếp tục giảm xuống 1,7% trong năm tới. Đối với các nền kinh tế chủ chốt, IMF đã giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ từ 2,5% xuống 2,3% trong năm 2019 do ảnh hưởng bởi việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần trong một khoảng thời gian dài kỷ lục vừa qua, cũng như chi tiêu công thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ vào năm tới từ 1,8% lên 1,9% trước sự thay đổi quan điểm của FED về chính sách lãi suất. IMF cũng đã cắt giảm triển vọng của khu vực Eurozone từ 1,6% xuống 1,3% trong năm nay. Trong khi đó, IMF đã tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ 6,2% lên 6,3% trong năm nay, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng tại Nhật Bản từ 1,1% xuống 1%.  
2. Kinh tế trong nước:

Kết thúc quý I năm 2019, mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tăng trưởng chậm hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước, tuy nhiên nếu nhìn nhận và đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2019 có xu hướng giảm tốc về tăng trưởng thương mại và đầu tư, gia tăng thách thức về giá dầu và hàng rào kỹ thuật bảo hộ, cùng với biến động khó lường trên thị trường tài chính-tiền tệ và địa chính trị thế giới, thì những kết quả kinh tế Việt Nam trong quý I là rất khả quan. Vừa qua các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những đánh giá tích cực về tăng trưởng năm 2019 của Việt Nam, đồng thời có những khuyến cáo về những khó khăn để kinh tế Việt Nam chủ động ứng phó, đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng cao.

Trong báo cáo công bố ngày 3/4/2019, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có thể đạt 6,8% trong năm nay, 6,7% năm 2020 và sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao do vẫn được hỗ trợ ở cả phía cung lẫn cầu; đồng thời ADB cũng đưa ra dự báo lạm phát ở mức bình quân 3,5% trong năm 2019 và tăng nhẹ lên 3,8% trong năm 2020. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam trong những quý còn lại của năm 2019 là sức cầu thương mại toàn cầu sẽ trở nên yếu hơn, cùng với sự giảm tốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến của các nền kinh tế lớn - những đối tác thương mại chính của Việt Nam. Theo ADB, trong giai đoạn này, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay, đặc biệt là việc duy trì lạm phát thấp và tăng cường kỷ luật tài khóa. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng cần phải tiếp tục đẩy mạnh những cải cách quan trọng như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cải cách khu vực tài chính - ngân hàng... Mặt khác, ADB cho rằng, Chính phủ Việt Nam cần phải củng cố và đẩy mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là tăng cường các mối liên kết giữa khu vực FDI và khu vực kinh tế trong nước để đảm bảo tính bền vững của nền kinh tế.

Ngày 5/4/2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) cũng đã nâng hệ số tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên 1 bậc từ mức BB- lên mức BB, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên tổ chức này cải thiện xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam kể từ tháng 12/2010. Theo nhận định của S&P, tăng trưởng vĩ mô vững chắc trong một thời gian dài và ổn định chính trị phản ánh cải thiện rõ rệt về nền tảng thể chế của Việt Nam. Theo đó, S&P dự báo triển vọng tăng trưởng của Việt Nam sẽ được duy trì trong thời gian tới, góp phần cải thiện hồ sơ tín dụng của nước ta. Triển vọng ổn định thể hiện dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng nhanh, phản ánh môi trường hoạch định chính sách của nước ta dần được cải thiện. Diễn biến này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh nguồn vốn ODA dành cho Việt Nam đang giảm dần và có thể sẽ kết thúc vào năm 2020, bởi qua đó sẽ nâng cao uy tín của quốc gia, gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế, cả nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp, kéo giảm chi phí huy động vốn nước ngoài của cả Chính phủ và doanh nghiệp. 

Thu hút FDI hiện là một trong những điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế quý I, với nhiều dự án lớn, chất lượng tốt, công nghệ tốt, hàm lượng khoa học, công nghệ rất cao. Đến thời điểm ngày 20/3/2019, cả nước thu hút 785 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3.821,4 triệu USD, tăng 27% về số dự án và tăng 80,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong quý I/2019 đạt 5.119,8 triệu USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. FDI thực hiện ước đạt 4.120 triệu USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị vốn góp là 5,69 tỷ USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2018, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường M&A và cổ phần hóa ở Việt Nam đang tăng mạnh.
THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý CHUYÊN NGÀNH CN & XD

( Nhập khẩu máy tính xách tay tại cửa khẩu Móng Cái tập trung vào dòng cao cấp. Trong đó, có đến 50% tổng số mã hàng của Acer thuộc phân khúc cao cấp. Nhập khẩu các mã hàng cao cấp tại cửa khẩu Móng Cái được định giá thấp hơn so với các nguồn nhập khẩu khác từ 250 NDT/chiếc đến 400 NDT/chiếc. Máy tính để bàn nhập khẩu tuần này tăng về lượng và trị giá so với tuần trước. Tổng số máy tính để bàn nhập khẩu 438 chiếc, có 9/13 là sản phẩm nguyên chiếc.

( Nhập khẩu thép tại cửa khẩu Móng Cái trong tuần từ ngày 4 đến 11/4/2019 đa dạng hơn so với tuần trước với tổng sản lượng thép các loại đạt 13.500 tấn, trong đó số thép lá cán nóng chất lượng cao và mạ kẽm, mạ crom được nhập khẩu tăng gần gấp đôi so với trước đây. Theo thống kê, giá xuất khẩu thép của Trung Quốc đã tăng trung bình 3%, riêng thép không gỉ giá tăng nhẹ.
( Quý I năm 2019, xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam đạt 1,769 triệu tấn, trị giá 1,13 tỷ USD, tăng 24,2% về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Cùng với đó, nhập khẩu sắt thép các loại về Việt Nam đạt 3,37 triệu tấn, trị giá 2,26 tỷ USD, tăng 8,3% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, quý I/2019, nhập siêu ngành thép đạt 1,12 tỷ USD, giảm 2,44% so với cùng kỳ năm 2018.
( Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu kim loại màu và sản phẩm đạt 614,11 triệu USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2018.

( Quý I/2019, xuất khẩu dây điện và dây cáp điện đạt 374,58 triệu USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt xuất khẩu sang thị trường Anh tăng rất mạnh.

( Tiếp xu hướng 2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu điện thoại di động cận cao cấp trong tháng 3/2019 tăng khá nhanh, thị phần mở rộng nhờ sự góp mặt của các thương hiệu Trung Quốc, nổi bật là Huawei, Oppo… Dự báo 6 tháng đầu năm 2019, thị phần điện thoại di động phân khúc cận cao cấp (giá nhập khẩu từ 200-400USD) chiếm 15%, tăng mạnh so với mức 5% của cùng kỳ năm 2018.

( Nhập khẩu khẩu ổ cứng máy tính các loại quý 1/2019 ước đạt 515,2 nghìn chiếc, trị giá hơn 21 triệu USD, giảm 0,1% về lượng và giảm 22,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Dự báo nửa đầu năm 2019, lượng nhập khẩu ổ cứng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018 nhờ phần lớn giá của ổ cứng SSD đã giảm, đặc biệt dòng ổ cứng 1TB. 
ĐẦU TƯ NGÀNH CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

Thừa Thiên - Huế đầu tư dự án khu đô thị 2.500 tỷ đồng

Mới đây, Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố dự án cần lựa chọn nhà đầu tư là Khu quy hoạch BT1, LK7, OTM1, OTM2 Khu A thuộc Đô thị mới An Vân Dương.

Được biết, tổng vốn đầu tư dự án nói trên là 2.500 tỷ đồng (không gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Công trình sẽ tọa lạc trên địa bàn phường Xuân Phú, TP. Huế. 

Hiện tại, khu đất triển khai xây dựng dự án chưa được giải phóng mặt bằng. Sau khi trúng thầu, nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án trong vòng 60 tháng. 

Quy mô diện tích Khu A thuộc Đô thị mới An Vân Dương vào khoảng 380,41 ha. Trong đó, diện tích đất ở là 136 ha; đất thương mại có diện tích hơn 10 ha; đất dành cho công trình hành chính là 18,7 ha; diện tích đất cây xanh khoảng 73,7 ha. Dự kiến, quy mô dân số vào khoảng 18.000 người. 

Tổ hợp công trình được bố trí tại khu quy hoạch gồm công trình nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại cao 14-21 tầng (không quá 75m); nhà văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại quốc tế cao 22-25 tầng (không quá 100m).

Lào Cai đề xuất đầu tư 5.903 tỷ đồng xây dựng Cảng hàng không Sa Pa

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư 5.903 tỷ đồng để xây dựng Cảng hàng không Sa Pa theo hình thức kết hợp giữa đầu tư công thuần túy với đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lào Cai đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 455/QĐ-BGTVT ngày 4/2/2016 với quy mô công suất hành khách giai đoạn đến năm 2030 là 1,58 triệu lượt hành khách/năm. Tháng 6/2016, tại Văn bản số 56/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Lào Cai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập Đề xuất Dự án Cảng hàng không Sa Pa với chức năng là sân bay lưỡng dụng, kết hợp giữa phát triển kinh tế với quốc phòng.

Ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó Cảng hàng không Lào Cai được đổi tên thành Cảng hàng không Sa Pa và điều chỉnh công suất hành khách dự kiến lên 3 triệu lượt hành khách/năm.

Ngày 26/9/2018, Bộ GTVT đã có Văn bản số 10838/BGTVT-KHĐT chấp thuận phương án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa với tổng mức đầu tư dự kiến là 5.903 tỷ đồng. 

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã chủ động làm việc và thống nhất với các nhà đầu tư chiến lược gồm: Tập đoàn Sungroup và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) để đầu tư giai đoạn 1 của Dự án. Theo đó, Tập đoàn Sungroup đầu tư khu hàng không dân dụng và kho nhiên liệu hàng hóa với kinh phí dự kiến là 1.772 tỷ đồng theo hình thức BOT; VATM đầu tư các công trình quản lý điều hành bay với kinh phí gần 132 tỷ đồng. Các hạng mục còn lại của Dự án như: san nền, đường cất hạ cánh, tái định cư và giải phóng mặt bằng, đường kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với kinh phí 3.999 tỷ đồng (trong đó riêng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn là 910 tỷ đồng) sẽ do UBND tỉnh Lào Cai huy động và đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Hiện nay, UBND tỉnh Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định, lấy cơ sở triển khai thực hiện Dự án. Dự kiến, Dự án sẽ được tổ chức khởi công xây dựng công trình trong năm 2019 và hoàn thành trong năm 2021. 

Để bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương chấp thuận hình thức đầu tư kết hợp giữa hình thức đầu tư công thuần túy và đầu tư theo hình thức PPP. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 3.088 tỷ đồng để xây dựng khu bay và đường trục vào Cảng hàng không Sa Pa; vốn ngân sách tỉnh Lào Cai hỗ trợ 910 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư và rà phá bom mìn. Còn VATM cung cấp vốn gần 132 tỷ đồng để đầu tư các công trình quản lý bay; số vốn đầu tư còn lại 1.772 tỷ đồng sẽ kêu gọi nhà đầu tư tham gia theo hình thức PPP (loại hợp đồng BOT) để xây dựng Khu hàng không dân dụng và kho nhiên liệu hàng không. 

UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND Tỉnh là cấp quyết định đầu tư đối với công trình xây dựng khu bay và đường trục vào cảng, là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với công trình xây dựng khu bay và kho nhiên liệu hàng không; đồng thời giao VATM làm chủ đầu tư xây dựng các công trình quản lý bay.

Bên cạnh đó, do Cảng hàng không Sa Pa là sân bay lưỡng dụng (kết hợp giữa dân sự và quân sự), kết hợp giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh nên UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng sân bay Sa Pa.

Gần 21.000 tỷ đồng đầu tư cho 115km đường cao tốc Lạng Sơn-Cao Bằng

Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) sẽ được phân kỳ làm 2 giai đoạn đầu tư cho 115km với tổng số vốn lên tới gần 21.000 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) nếu được thông qua sẽ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 115 km (địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 50km và địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 65km), nguồn vốn đầu tư gần 21.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Đây là nội dung chính trong Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Trong đó, điểm đầu kết nối vào đoạn cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam tại nút giao thuộc khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Điểm cuối thuộc khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng tại ngã ba đường vào Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh và Quốc lộ 34.

Dự án sẽ được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn trong đó, nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1 là 12.546 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước 5.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại 7.546 tỷ đồng). Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 16 năm từ khi bắt đầu khai thác (từ năm 2023-2038). Theo hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả), dự án được triển khai đầu tư xây dựng trong thời gian 48 tháng.

Giai đoạn 2 (sau năm 2025) sẽ tiếp tục được đầu tư với tổng số tiền 8.393 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn là khoảng 20 năm từ khi bắt đầu khai thác giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đưa ra việc hoàn vốn cho nhà đầu tư sẽ sử dụng doanh thu tại các trạm thu phí để tính toán phương án tài chính, thu phí hoàn vốn đầu tư cho dự án.

Cụ thể, trạm thu phí sẽ thu theo hình thức thu phí kín, giá vé cơ sở năm 2020-2022 là 2.000 đồng/xe/km (đồng nhất với tuyến cao tốc tiếp giáp Bắc Giang-Lạng Sơn-Hữu Nghị). Mức tăng giá vé 3 năm điều chỉnh 1 lần, dự kiến mỗi lần tăng 15%.

Công trình này sau khi hoàn thành sẽ tạo ra một tuyến cao tốc đối ngoại huyết mạch mới nối liền các khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Trà Lĩnh; kết nối giao thương hàng hóa từ cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) đi Trùng Khánh-Urumqi-Khorgos (Trung Quốc) sang các nước châu Âu, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và khu vực Đông Bắc, góp phần tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các vùng lân cận dọc tuyến, đảm bảo an ninh quốc phòng và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Hà Nội: Bổ sung 1.972,5 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2019

Ngày 9/4, tại Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ 92,16% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết nhất trí, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV cuối năm 2018, HĐND TP đã thông qua kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2019 của TP với tổng mức vốn 29.019,5 tỷ đồng. Đến nay, tiếp tục có những dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn khởi công mới theo quy định. Ngoài ra trong quá trình rà soát, còn một số dự án chuyển tiếp đang thực hiện dở dang cần bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo hiệu quả đầu tư. Theo đó, UBND TP đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện.

Cụ thể, đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với một số dự án có tiến độ triển khai chậm, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện hoặc sau khi rà soát xác định dư vốn để chuyển sang các dự án khác có nhu cầu vốn và tạo nguồn vốn bổ sung cho quỹ phát triển đất để các nhiệm vụ ứng vốn GPMB. Bố trí, bổ sung vốn cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, có nhu cầu vốn và khả năng thực hiện. Với những dự án có quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2018, chỉ bố trí vốn kế hoạch từ nguồn tăng thu, kết dư ngân sách theo quy định tại Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ. Đối với một số dự án thực hiện dở dang từ giai đoạn trung hạn trước, đề nghị HĐND TP thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí kế hoạch vốn năm 2019 để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng. UBND TP sẽ tổng hợp các dự án trên vào phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn trình HĐND TP phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND TP. Đối với một số dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện ngoài định mức hỗ trợ tại Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, mức vốn hỗ trợ năm 2019 của từng dự án tối đa bằng mức vốn trung hạn đã được HĐND TP phê chuẩn tại Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 4/12/2018, phù hợp tiến độ và khả năng thực hiện của dự án.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 29.019,503 tỷ đồng lên thành 30.992,003 tỷ đồng, tăng thêm 1.972.500 triệu đồng; số dự án được bố trí vốn tăng từ 328 dự án lên thành 490 dự án, tăng thêm 162 dự án.

Xét đề nghị của UBND TP tại tờ trình này và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách, theo kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND TP, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019, trong đó quyết nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 với tổng kinh phí 1.972.500 triệu đồng.
Để tổ chức thực hiện, HĐND TP giao UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của 14 dự án XDCB tập trung cho phù hợp để triển khai thực hiện trong kế hoạch đầu tư công năm 2019; tổng hợp các dự án được chấp thuận bổ sung danh mục kế hoạch vốn năm 2019 nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vào phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn trình HĐND TP phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND TP. Đồng thời, giao Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giám sát việc thực hiện Nghị quyêt.

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TẠI MÓNG CÁI

Tình hình nhập khẩu thép

Tuần thứ hai của tháng 4 (từ ngày 4-11/4/2019), nhu cầu nhập khẩu thép từ Trung Quốc của các công ty, đơn vị chuyên doanh về vật tư kim khí của Việt Nam đa dạng hơn các tuần trước. Tổng sản lượng các loại thép nhập khẩu trong cả tuần đạt 13.500 tấn. Số thép lá cán nóng chất lượng cao và mạ kẽm, mạ crom được nhập khẩu tăng gần gấp đôi so với trước đây, đạt hơn 6.800 tấn. Do nhu cầu sử dụng thép không gỉ ở trong nước tăng cao, trong tuần này các công ty, đơn vị đã nhập khẩu 6 chủng loại thép không gỉ, sản lượng đạt 570 tấn. Còn lại là thép lá, thép tấm, thép thanh cán nóng và tròn trơn sử dụng vào cơ khi chế tạo. Theo thống kê, giá xuất khẩu thép của Trung Quốc đã tăng trung bình 3%, riêng thép không gỉ giá tăng nhẹ. 
Tham khảo giá các loại thép nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái ngày 11/4/2019

(Tỷ giá VNĐ/NDT tại Móng Cái: 1NDT=3.447VNĐ)
	Tên sản phẩm
	Giá (NDT/tấn)

	Thép lá cán nóng (HR), TC JIS G3131, chưa tráng, phủ, mạ (3.0mm)x(600mm)xCoil
	 3.300 

	Thép lá cán nóng (HR), TC JIS G3131, chưa tráng, phủ, mạ (3-3,4mm)x(600-963mm)xCoil
	 3.350 

	Thép lá mạ kẽm bằng cách hợp kim hóa bề mặt, C<0.04% 1.95mmx1250mmxCoil
	 3.380 

	Thép lá mạ Crom, tráng, phủ Veenis, C=0.15% dạng tấm hình răng cửa 838mmX927mmx0.2mm
	 3.360 

	Thép tấm cán nóng, cán phẳng, không hợp kim, TCCL JIS G3101/SS4400, chưa tráng, phủ (11.8x1500x6000)mm
	 3.380 

	Thép tấm cán nóng, phẳng, không hợp kim, TCCL JIS G3101/SS4400, chưa phủ, mạ (11.8x1500x6000)mm
	 3.330 

	Thép tấm cán nguội, TC JIS G3141, không hợp kim, chưa tráng, phủ, mạ, sơn (0.6x600x1000)mm
	 3.370 

	Thép tấm cán nguội, TC JIS G3141, không hợp kim, chưa tráng, phủ, mạ, sơn (0.95x914x1828)mm
	 3.340 

	Thép tấm cán nguội, TC JIS G3141, mác thép SPCC, không hợp kim, chưa sơn, mạ (2.95x914x1828)mm
	 3.350 

	Thép thanh cán nóng, TC JIS G051, không hợp kim, ɸ 15mm, C=0.36%, sử dụng cho cơ khí chế tạo
	 3.200 

	Thép thanh cán nóng, dễ cắt gọt, Tc SAE 1215 MS ɸ 8mm, C=0.05%, dùng sản xuất thép cho cơ khí chế tạo
	 3.190 

	Thép thanh tròn trơn cán nóng có hợp kim, Tc S35CM ɸ  27.9mm, dài 5600mm, dùng cho cơ khí chế tạo
	 3.700 

	Thép thanh tròn trơn cán nóng không hợp kim, Tc S45 C ɸ  27.9mm, khó cắt gọt, dài 58mm,  vật tư cơ khí chế tạo
	 3.650 

	Thép không gỉ cán nguội, dạng cuộn, tiêu chuẩn ASTM A240, chiều rộng 600mm
	 5.300 

	Thép không gỉ cán nguội, dạng cuộn, số hiệu 430, size:(0.39-2)mmx(60-221.5)mmxCoil
	 5.400 

	Thép không gỉ cán nguội, dạng cuộn, số hiệu 430, size:(1.2-2.0)mm(1000-1509)mmx Coil
	 5.470 

	Thép không gỉ cán nguội, phẳng, dạng tấm, TC JIS, G4305, size:(0.5-1.0)mmx(1150-2350)mm
	 5.480 

	Thép không gỉ cán nguội, phẳng, dạng cuộn, số hiệu 430, size:(10.6x1130)mm chưa gia công qua cán nguội
	 5.560 

	Thép không gỉ cán nóng, dạng tâm, số hiệu 400, size: (3.0-4.0)mmx(600-1000)mm
	 5.560


Tình hình nhập khẩu máy tính và linh kiện
Trong tuần thứ hai của tháng 4/2019, các doanh nghiệp tập trung nhập khẩu máy tính xách tay thương hiệu Acer. Cơ cấu nhập khẩu của thương hiệu này thể hiện sự đa dạng của các dòng sản phẩm và các model, mẫu mã, đáp ứng sở thích của nhiều phân khúc tiêu dùng hiện nay. 

Các mã hàng cao cấp có giá từ 4.200NDT/chiếc đến 6100NDT/chiếc chiếm đến 50% tổng số mã hàng nhập khẩu, tuy số lượng sản phẩm chỉ ở mức tỷ lệ 31,6%. Các mã hàng cao cấp được giao dịch tại thị trường cửa khẩu Móng Cái được định giá thấp hơn các cửa khẩu khác khi có lượng nhập khẩu thấp, như Acer S5-371T-715L, giá 4.200 NDT/chiếc, giảm gần 400 NDT/chiếc so với nguồn khác; Acer SF315-51G 72Zk, giá 6.100 NDT/chiếc, thấp hơn nguồn khác 250NDT/chiếc. Đây là những mã hàng đem lại lợi nhuận kép cho các doanh nghiệp nhập khẩu. 

Trong 12 mã sản phẩm MTXT của thương hiệu Acer cũng có 3 mã giá rẻ phổ thông là Acer ES1-432-C5J2; Acer ES1-533-C5TS; Acer Aspire Z1402-39KT với giá từ 1.400 đến 1.900NDT/chiếc. Ba mã hàng được nhập khẩu nhiều, chiếm 31,3% tổng số sản phẩm của cả thương hiệu. Lợi nhuận đạt bình quân 54%/chiếc.

MTXT thương hiệu Asus nhập khẩu 8 mã sản phẩm, tổng số 183 chiếc. Trong đó có 126 chiếc thuộc phân khúc phổ thông và trung cấp, còn lại thuộc dòng sản phẩm cao cấp. Ba mã phổ thông là Asus 402NA-GA034, Asus E402NA-GA002T, Asus E502NA-GO010 với tổng số lượng đạt 107 chiếc, giá từ 1.300NDT/chiếc đến 1.600NDT/chiếc.

Hai thương hiệu đứng ở vị trí cuối là Fujitsu và Lenovo. Hai thương hiệu nhập khẩu lần lượt là 5 mã và 4 mã sản phẩm. Ở thương hiệu Fujitsu, tất cả đều thuộc dòng cao cấp và có tới 65% lượng sản phẩm lần đầu tham gia giao dịch, được định giá thấp hơn nhiều so với các nguồn nhập khẩu khác. Thương hiệu Lenovo nhập khẩu 4 mã hàng, chỉ có Lenovo V310-14iSK thuộc phân khúc trung cấp, còn lại đều có giá cao cấp. 

Máy tính để bàn nhập khẩu tuần này tăng về lượng và trị giá so với tuần trước. Tổng số máy tính để bàn nhập khẩu 438 chiếc, có 9/13 là sản phẩm nguyên chiếc, với sản phẩm cao cấp nhất là máy tính của HP, có cấu hình Intel Core i5-6300V, 500GB HDD, Ram 4GB, kèm đủ linh phụ kiện Slim Super Malti ODD, Win 8.1 Pro 64 bit OS.

Tham khảo giá MTXT và MTĐB nhập khẩu tại cửa khẩu Móng Cái ngày 11/4/2019
(Tỷ giá VNĐ/NDT tại Móng Cái: 1NDT=3.447VNĐ)
	Chủng loại
	Tên hàng
	ĐVT
	Giá (NDT)

	Máy tính xách tay
	Acer Aspire Z1402-39KT
	chiếc
	1.900

	
	Acer AS SF541-51-51PT
	"
	4.500

	
	Acer AS VX5-591G-52YZ
	"
	4.600

	
	Acer AS VX5-591G-70XM
	"
	5.000

	
	Acer ES1-432-C5J2
	"
	1.400

	
	Acer ES1-533-C5TS
	"
	1.500

	
	Acer S5-371T-715L
	"
	4.200

	
	Acer SF314-52G
	"
	6.000

	
	Acer SF315-51G 72Zk
	"
	6.100

	
	Acer TMP-238-M-31GD
	"
	2.300

	
	Acer TMP-466-M-51AX
	"
	2.600

	
	Acer TMP-446-M-394W
	"
	2.700

	
	Asus 402NA-GA034
	"
	1.300

	
	Asus A441UA-WX156T
	"
	2.200

	
	Asus 556UR-DM398T
	"
	3.400

	
	Asus E402NA-GA002T
	"
	1.500

	
	Asus E502NA-GO010
	"
	1.600

	
	Asus GL553VD-FY175
	"
	4.800

	
	Asus GL553VD-FY305
	"
	5.000

	
	Asus GL553VE-FY096
	"
	5.600

	
	Fujitsu E547
	"
	4.000

	
	Fujitsu U747
	"
	4.800

	
	Fujitsu E746
	"
	5.000

	
	Fujitsu U727
	"
	5.600

	
	Lenovo V310-14iSK
	"
	2.300

	
	Lenovo Yoga 520-14iKB
	"
	3.400

	
	Lenovo Yoga 710
	"
	3.700

	
	Lenovo Yoga 720-13iKB
	"
	5.200

	Máy tính đề bàn
	HP110-223xDT
	chiếc
	1.700

	
	HP110-500xDT
	"
	1.800

	
	HP110-524DT
	"
	1.900

	
	HP20-2224xAIO
	bộ
	3.500

	
	HP 600 PD SFF
	“
	4.500

	
	Dell N3459 (P64G001)
	"
	3.400

	
	Acer TM B116-M-P4GC
	“
	1.500

	
	Acer V3-371-38M5
	"
	2.900

	
	Acer V3-372-59AB
	"
	3.200

	
	Assus P2530UA-DM0525D
	"
	3.300

	
	Assus P2530UA-XC0403D
	"
	2.800


TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG CN & XD
Sắt thép công nghiệp:

Tình hình xuất - nhập khẩu sắt thép các loại quý I/2019

Quý I năm 2019, xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam đạt 1,769 triệu tấn, trị giá 1,13 tỷ USD, tăng 24,2% về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Cùng với đó, nhập khẩu sắt thép các loại về Việt Nam đạt 3,37 triệu tấn, trị giá 2,26 tỷ USD, tăng 8,3% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, quý I/2019, nhập siêu ngành thép đạt 1,12 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018.
I. Diễn biến thị trường thép thế giới và trong nước tháng 03/2019

Theo Hiệp hội Thép thế giới (worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia là 137,3 triệu tấn vào tháng 2/2019, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 2/2019 là 71,0 triệu tấn, tăng 9,2% so với tháng 2/2018. Ấn Độ sản xuất 8,7 triệu tấn thép thô vào tháng 2/2019, tăng 2,3% vào tháng 2/2018. Nhật Bản sản xuất 7,7 triệu tấn thép thô vào tháng 2 năm 2019, giảm 6,6% vào tháng 2 năm 2018. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc ở mức 5,5 triệu tấn, tăng 1,1% so với tháng 2/2018.

Tại EU, sản lượng thép thô của Italia trong tháng 2/2019 là 2,0 triệu tấn, giảm 2,7% vào tháng 2/2018. Pháp sản xuất 1,2 triệu tấn thép thô vào tháng 2/2019, giảm 0,3% so với tháng 2/2018. Tây Ban Nha sản xuất 1,1 triệu tấn thép thô thép vào tháng 2/2019, tăng 2,5% so với tháng 2/2018.

Ngoài ra, Mỹ đã sản xuất 6,9 triệu tấn thép thô vào tháng 2/2019, tăng 4,6% so với  tháng 2/2018. Sản lượng thép thô tại Ukraine là 1,7 triệu tấn vào tháng 2/2019, tăng 5,0% so với tháng 2/2018.

Trái lại, sản lượng thép thô ở một số thị trường giảm như sản lượng thép thô của Brazil tháng 2/2019 là 2,7 triệu tấn, giảm 1,7% vào tháng 2/2018; sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2/2019 là 2,6 triệu tấn, giảm 12,5% so với tháng 2/2018.

Tại thị trường trong nước, theo Tổng cục Thống kê, trong quý I/2019, sản lượng sản xuất sắt thép thô; thép cán tăng lần lượt là 64,8% và 6,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tính riêng tháng 3/2019, sản lượng sắt thép thô ước đạt 1.684,3 nghìn tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng thép cán ước đạt 506,7 nghìn tấn, tăng 13,5%; sản lượng thép thanh, thép góc ước đạt 522,9 nghìn tấn, tăng 0,6%.

II. Tình hình xuất – nhập khẩu sắt thép tháng 03/2019 và quý I/2019

Về xuất khẩu

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong tháng 3/2019 đạt 554,7 nghìn tấn, trị giá 366,3 triệu USD, tăng 20,9% về lượng và tăng 25,9% về trị giá so với tháng trước, và so với cùng kỳ tháng 3/2018 tăng 8,5% về lượng và giảm 4,7% về trị giá. Tính chung quý I/2019, xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam đạt 1,769 triệu tấn, trị giá 1,13 tỷ USD, tăng 24,2% về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng sắt thép các loại của Việt Nam trong quý I/2019 đạt 640,4 USD/tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu giảm là nguyên nhân khiến trị giá xuất khẩu sắt thép các loại tăng chậm hơn so với lượng trong quý I/2019.


[image: image1.emf]Diễn biến lượng thép xuất khẩu qua các tháng năm 2017-2019 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Tháng 3/2019, xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam sang thị trường lớn nhất là Campuchia tăng so với cùng kỳ năm 2018, với lượng đạt 157,1 nghìn tấn, trị giá 94,2 triệu USD, tăng 35,8% vê lượng và tăng 26,9% về trị giá; ngoài ra, xuất khẩu mặt hàng này sang một số thị trường khác cũng tăng rất mạnh như Nhật Bản tăng 447,5% về lượng và tăng 221,2% về trị giá; Philippines tăng 432,4% về lượng và tăng 297,7% về trị giá; đặc biệt, xuất khẩu sắt thép sang thị trường Anh tăng đột biến 5.060% về lượng và tăng 1.905,5% về trị giá.
Tính hết quý I/2019, số thị trường xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng chiếm 55% tổng số thị trường (tính theo lượng), trong đó, một số thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2018, như Philippines tăng 172,3% về lượng và tăng 121% về trị giá; Pakixtan tăng 439,2% về lượng và tăng 337,9% về trị giá; Anh tăng 184,4% về lượng và tăng 146,5% về trị giá...

Thị trường xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam trong tháng 3 năm 2019

(Đvt: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD)

	Thị trường
	Tháng 3/2019
	So với tháng 2/2019 (%)
	So với tháng 3/2018 (%)
	3 tháng/2019
	So với 3 tháng/2018 (%)

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	 Campuchia 
	157.144
	94.287
	20,8
	23,8
	35,8
	26,9
	447.785
	265.194
	57,6
	47,5

	 Indonesia 
	60.704
	41.399
	-13,9
	-9,3
	-14,1
	-27,7
	220.974
	147.342
	10,9
	-4,6

	 Malaysia 
	56.038
	34.523
	-6,8
	-2,7
	-22,2
	-26,0
	172.393
	105.153
	-7,5
	-12,7

	 Mỹ 
	39.160
	32.715
	72,5
	63,9
	-57,8
	-56,3
	145.129
	117.093
	-33,2
	-34,6

	 Nhật Bản 
	33.313
	16.374
	2.155,5
	723,0
	447,5
	221,2
	61.608
	32.933
	96,0
	49,2

	 Philippin 
	32.905
	15.922
	93,5
	90,4
	432,4
	297,7
	88.636
	42.996
	172,3
	121,0

	 Hàn Quốc 
	20.923
	14.740
	0,6
	4,8
	80,1
	75,3
	74.955
	49.676
	44,8
	50,0

	 Thái Lan 
	20.182
	12.524
	10,7
	3,3
	-35,5
	-42,2
	107.595
	60.198
	41,4
	14,3

	 Lào 
	13.883
	9.907
	80,0
	87,0
	-5,8
	-10,4
	32.250
	22.423
	-6,7
	-10,3

	 Đài Loan 
	12.722
	8.236
	-36,4
	-26,1
	57,0
	40,5
	42.222
	25.525
	-23,6
	-12,8

	 Pakixtan 
	8.088
	4.180
	-60,2
	-55,9
	78,2
	55,9
	30.345
	14.646
	439,2
	337,9

	 Bỉ 
	7.392
	5.226
	-64,7
	-62,4
	-60,1
	-63,6
	57.866
	39.150
	-29,3
	-35,3

	 Anh 
	5.934
	3.795
	51,6
	21,7
	5.060,0
	1.905,5
	9.928
	7.201
	184,4
	146,5


Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Về nhập khẩu

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2019, nhập khẩu sắt thép các loại về Việt Nam đạt 1,35 triệu tấn, trị giá 896,9 triệu USD, tăng 65,4% về lượng và tăng 62% về trị giá so với tháng trước, và so với cùng kỳ năm ngoái tăng 30,1% về lượng và tăng 20,2% về trị giá. Tính chung quý I/2019, nhập khẩu sắt thép các loại đạt 3,37 triệu tấn, trị giá 2,26 tỷ USD, tăng 8,3% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Giá sắt thép nhập khẩu trung bình trong quý I/2019 đạt xấp xỉ 670,9 USD/tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng trong tháng 3/2019, giá nhập khẩu trung bình mặt hàng này đạt 663,4 USD/tấn, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Nguồn cung sắt thép các loại vào Việt Nam trong tháng 3 năm 2019
(Đvt: Lượng (tấn); Trị giá: nghìn USD) 

	Thị trường
	3T/2019
	So với 3T/2018 (%)
	Tháng 3/2019
	So với T2/2019 (%)
	So với T3/2018 (%)

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	 Trung Quốc 
	1.378.349
	866.502
	22,7
	4,4
	545.248
	338.118
	77,2
	86,1
	35,2
	13,4

	 Nhật Bản 
	438.885
	304.305
	-18,4
	-17
	166.079
	112.310
	32,6
	23
	-21,4
	-23

	 Hàn Quốc 
	437.998
	355.810
	-2,6
	0,4
	172.571
	141.331
	42,2
	43,1
	24,7
	30,8

	 Ấn Độ 
	372.960
	194.122
	80
	51,6
	200.738
	104.076
	39,8
	44,9
	249,4
	173,4

	 Đài Loan 
	302.806
	182.647
	-19,7
	-24
	122.339
	72.964
	100
	89,6
	11,4
	-0,3

	 Nga 
	148.990
	79.510
	-12,9
	-16,9
	15.734
	8.050
	-63,8
	-64,4
	-63,4
	-67,4

	 Malaysia 
	107.517
	62.391
	1.083,2
	392,2
	77.171
	39.004
	203,6
	143,9
	2.361,6
	733,1

	 Indonesia 
	48.953
	85.705
	321,8
	1.045,8
	24.514
	41.058
	1.402,1
	1.370,6
	394,5
	1.114,1


Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Quý I/2019, Trung Quốc là nguồn cung sắt thép các loại lớn nhất cho Việt Nam, với lượng nhập khẩu đạt 1,37 triệu tấn, trị giá 866,5 triệu USD, tăng 22,7% về lượng và tăng 4,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trái lại, nhập khẩu sắt thép các loại từ các nguồn cung lớn khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Nga giảm. Đáng chú ý trong quý I/2019, nhập khẩu sắt thép các loại từ thị trường Malaysia tăng đột biến với lượng nhập khẩu đạt 107,5 nghìn tấn, trị giá 62,3 triệu USD, tăng 1.083,2% về lượng và tăng 392,2% về trị giá. Ngoài ra, nhập khẩu sắt thép từ một số thị trường khác cũng tăng mạnh như Indonesia, Bỉ, Hà Lan...


Nhận định và dự báo: 

Có thể thấy, năng lực sản xuất ngành thép Việt Nam tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong 4 năm 2015-2018, ngành sản xuất thép xây dựng, ống thép và tôn mạ đã tăng lần lượt 51%, 69% và 40% sản lượng sản xuất. Sản lượng thép cán nóng tăng 29 lần trong giai đoạn 2015-2018 là minh chứng rõ nhất của phát triển chiều sâu của ngành thép nội địa. Đặc biệt, việc Việt Nam lần đầu sản xuất thép cán nóng - nguyên liệu chính trong sản xuất ống thép và tôn mạ cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu nhập khẩu thép giảm.

Theo nhận định, năm 2019, tăng trưởng ngành thép vẫn có triển vọng tốt, một mặt do sản lượng thép trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng do dự án Thép Formosa Hà Tĩnh năm 2019 sẽ đi vào vận hành 2 lò cao hết công suất; thép Hòa Phát Dung Quất dự kiến đi vào vận hành năm 2019. Mặt khác, nhu cầu thép cho hoạt động xuất khẩu, đặc biệt tiêu thụ thép nội địa được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh bởi theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tiêu thụ thép bình quân theo đầu người tại Việt Nam chỉ ở mức 241kg, đứng thứ 4 trong số các nước ASEAN, thấp hơn nhiều so với mức bình quân đầu người như  Singapore ở mức 500 kg mỗi đầu người. Do đó, thép Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Dự kiến mức tăng trưởng của ngành thép trong năm nay cao hơn khoảng 10% so với năm 2018.

10 doanh nghiệp nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc đạt kim ngạch cao tháng 02/2019

	Stt
	Doanh nghiệp
	Trị giá (nghìn USD)

	1
	Cty CP Thép Nam Kim
	      25.710 

	2
	Cty TNHH Cs Wind Việt Nam
	      21.490 

	3
	Cty CP Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
	      16.905 

	4
	Cty CP Tôn Đông Á
	      15.950 

	5
	Cty TNHH Thép Kim Quốc
	      12.927 

	6
	Cty CP Tập Đoàn Hoa Sen
	      12.922 

	7
	Cty CP Thương Mại Citicom
	      11.867 

	8
	Cty TNHH Thép Cán Nguội Hoà Phát
	      11.206 

	9
	Cty TNHH Posco - Việt Nam
	         9.704 

	10
	Cty TNHH Thương Mại Thép Toàn Thắng
	         8.654 


(Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo)

Cập nhật giá nhập khẩu một số lô hàng sắt thép các loại từ ngày 02/4 – 10/4/2019

	Tên hàng
	Lượng (tấn)
	Đơn giá (USD/tấn)
	Thị trường
	Cửa khẩu
	ĐK GH

	Thép không hợp kim cán nguội dạng cuộn, chưa phủ mạ hoặc tráng
	18,8
	665,3
	Nhật Bản
	Đoạn Xá
	CFR

	Thanh thép hình chữ I,không hợp kim,cán nóng,dài thân 270mm,dài cạnh 135mm,dày thân 6.6mm,dày cạnh 10.2mm,dài 11.9m
	5,2
	1.342,1
	Singapore
	Hạ Lưu
	CFR

	Thép cuộn cán nóng không gỉ 
	44,9
	1.827,8
	Hàn Quốc
	POSCO
	CFR

	Thép không gỉ dạng cuộn chưa được gia công quá mức cán nóng, chiều dày 2.2mm, rộng 250-309mm
	12,9
	800,0
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF

	Thép không hợp kim,cán phẳng,được mạ kẽm bằng phương pháp điện phân  
	5,9
	1.305,0
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Thép không hợp kim, (Titan dưới 0.05%) cán phẳng, được mạ kẽm bằng phương pháp điện phân
	12,7
	1.383,0
	Nhật Bản
	Tân Thuận Đông
	CIF

	Thép cuộn màu xanh không hợp kim đã phủ lớp plastic chống lóa. 
	23,8
	1.500,0
	Hàn Quốc
	Green Port
	CFR

	Thép lá dạng cuộn, không hợp kim đã mạ kẽm
	256,3
	564,0
	Hồng Kông
	Tân Thuận
	CFR

	Thép tấm không hợp kim, cán phẳng được mạ thiếc, hàm lượng carbon dưới 0.6% theo trọng lượng,
	59,2
	957,0
	Singapore
	Cát Lái
	CFR

	Thép cán nóng chưa tráng phủ mạ không hợp kim dạng cuộn
	40,8
	465,0
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CFR

	Thép cán nóng chưa tráng phủ mạ, không hợp kim, dạng cuộn 
	60,4
	465,0
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CFR

	Thép cán nóng dạng cuộn (3.2mm - 4.5mm x 700mm - 1800mm x cuộn), không hợp kim, chưa tráng phủ mạ
	223,4
	535,0
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CFR

	Thép hình chữ H cán nóng hợp kim, hàm lượng Bo>0.0008% chưa tráng phủ mạ sơn
	324,0
	527,0
	Hồng Kông
	Hoàng Diệu
	CFR

	Thép hình chữ U cán nóng  hợp kim, hàm lượng Bo>0.0008% chưa tráng phủ mạ sơn, 
	31,3
	567,0
	Singapore
	Đoàn Xá
	CFR


Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Kim loại màu:
Quý I/2019, xuất – nhập khẩu kim loại màu diễn biến trái chiều

I. Thị trường kim loại màu thế giới

Tuần qua, giá kim loại màu trên thế giới diễn biến không đồng nhất. Trong khi giá các kim loại đồng và niken tăng thì giá các kim loại khác lại giảm so với tuần trước. Cụ thể

- Đồng: Chốt phiên giao dịch ngày 10/4/2019, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME ở mức 6.465 USD/tấn, tăng 0,51% so với phiên cuối tuần trước. Trước đó, trong ngày 9/4/2019, giá đồng tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3/2019, ở mức 6.506 USD/tấn, bởi hoạt động mua đầu cơ mang tính kỹ thuật trong bối cảnh USD yếu đi và tâm lý lạc quan về khả năng kinh tế Trung Quốc hồi phục. Tính trung bình trong tuần qua, giá đồng kỳ hạn 3 tháng ở mức 6.473,7 USD/tấn, tăng 0,18% so với tuần trước.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME (Đvt: USD/tấn)
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Nguồn: LME

Trong quý I/2018, giá đồng đã giảm nhiều nhất kể từ năm 2015. Kim loại này giảm là do lo ngại kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, và cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, năm 2019 các nhà đầu tư có thể sẽ tập trung quan tâm nhiều hơn tới mặt hàng này giữa bối cảnh một số chỉ số của ngành có dấu hiệu khả quan. Trong số những tín hiệu đó có chỉ số lưu kho đồng tại các sàn giao dịch trên toàn cầu, trong đó lưu kho tại sàn London hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 thập kỷ qua, do nhu cầu vượt nguồn cung, dự báo vượt 595.000 tấn trong 9 tháng đầu năm 2019. Các mỏ khai thác đồng cũng có dấu hiệu chững lại. Và một vấn đề nữa, nếu Mỹ và Trung Quốc giải quyết được những bất đồng của họ trong vấn đề thương mại, giá đồng sẽ tăng mạnh. Khảo sát của Bloomberg, các nhà phân tích và thương gia dự báo giá đồng sẽ lên tới 6.400 USD/tấn, từ mức 5.736 USD/tấn đầu năm 2019.

- Nhôm: Chốt phiên giao dịch ngày 10/4/2019, giá nhôm kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME ở mức 1.875,5 USD/tấn, giảm 0,56% so với phiên cuối tuần trước. Tính trung bình trong tuần qua, giá nhôm kỳ hạn 3 tháng ở mức 1.878 USD/tấn, giảm 0,815% so với tuần trước.
- Kẽm: Tuần qua, giá kẽm giảm bởi lo ngại nguồn cung gia tăng từ phía các nhà luyện kẽm Trung Quốc. Chốt phiên giao dịch ngày 10/4/2019, giá kẽm kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME ở mức 2.862 USD/tấn, giảm 1,55% so với phiên cuối tuần trước. Tính trung bình trong tuần qua, giá kẽm kỳ hạn 3 tháng ở mức 2.874,5 USD/tấn, giảm 1,21% so với tuần trước.

Những người tham gia thị trường lo ngại rằng, nguồn cung kẽm sẽ tăng sau khi các nhà máy luyện kim và các công ty khai thác mỏ thỏa thuận tăng phí xử lý và phí tinh chế. Đối với các nhà máy luyện kim Trung Quốc, phí xử lý tăng lên khoảng 6.350 NDT/tấn (945,83 USD/tấn) từ mức 3.500 NDT/tấn đầu năm 2018. Trong khi đó, dự trữ kẽm trên sàn London tăng 6% lên 46.725 tấn sau khi chạm mức thấp vào cuối tháng 3/2019.

Giá kẽm kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME (Đvt: USD/tấn)
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Nguồn: LME

II. Tình hình xuất, nhập kim loại màu của Việt Nam trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019

+ Về xuất khẩu kim loại màu và sản phẩm từ kim loại
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu kim loại màu và sản phẩm từ kim loại trong tháng 3/2019 đạt 242,93 triệu USD, tăng 74,9% so với tháng 2/2019; tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu kim loại màu và sản phẩm đạt 614,11 triệu USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu kim loại màu và sản phẩm từ kim loại của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong tháng 3/2019 chiếm 73% tổng kim ngạch xuất khẩu kim loại màu và sản phẩm trong tháng, đạt 176,13 triệu USD, tăng 81,0% so với tháng 2/2019; tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 441,28 triệu USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch xuất khẩu kim loại màu và sản phẩm từ kim loại (triệu USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Thị trường xuất khẩu kim loại màu và sản phẩm:

Tháng 3/2019, xuất khẩu kim loại màu sang các thị trường chủ chốt là Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…đều tăng mạnh so với tháng 2/2019.

Tháng 3/2019, kim loại màu và sản phẩm của Việt Nam được xuất khẩu sang một số thị trường mới đó là Ai Cập và Angiêri.

Thị trường xuất khẩu kim loại màu và các sản phẩm từ kim loại tháng 3 và 3 tháng năm 2019
	Thị trường
	T3/2019

(nghìn USD)
	So với T2/2019 (%)
	So với T3/2018 (%)
	3T/2019

(nghìn USD)
	So với 3T/2018 (%)

	Tổng
	242.933
	74,9
	16,8
	614.108
	15,5

	Ấn Độ
	55.116
	41,6
	0,8
	155.533
	6,6

	Mỹ
	39.653
	92,6
	38,0
	98.073
	19,2

	Nhật Bản
	23.837
	72,7
	2,1
	61.291
	10,1

	Hàn Quốc
	23.646
	94,4
	61,5
	55.042
	40,9

	Trung Quốc
	17.522
	69,2
	38,4
	41.823
	29,4

	Campuchia
	9.399
	71,4
	36,3
	23.126
	33,3

	Philippines
	3.729
	-15,2
	50,0
	15.270
	135,5

	Đài Loan
	6.984
	151,3
	-19,5
	14.731
	-29,6

	Thái Lan
	5.023
	123,2
	-35,5
	12.982
	-15,9


   Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

+ Về nhập khẩu kim loại màu:

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu kim loại màu về Việt Nam trong tháng 3/2019 đạt 149,65 nghìn tấn với trị giá 560,37 triệu USD, tăng 52,6% về lượng và 49,2% về trị giá so với tháng 2/2019; nhưng giảm 16,4% về lượng và 15,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu kim loại màu đạt 402,14 nghìn tấn với trị giá 1,49 triệu USD, giảm 9,5% về lượng và 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhập khẩu chiếm 52% về tổng lượng và 54% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 3/2019, đạt 77,63 nghìn tấn với trị giá 300,41 triệu USD, tăng 42,5% về lượng và 42,1% về trị giá so với tháng 2/2019; nhưng giảm 36,0% về lượng và 27,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2019, đạt 220,04 nghìn tấn với trị giá 831,05 triệu USD, giảm 26,1% về lượng và 21,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Nhập khẩu đồng của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2019 đạt 21,35 nghìn tấn với trị giá 155,80 triệu USD, tăng 40,4% về lượng và 43,6% về trị giá so với tháng 2/2019; nâng tổng lượng đồng nhập khẩu của khối FDI trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 55,93 nghìn tấn với trị giá 404,44 triệu USD, tăng 9,0% về lượng, nhưng giảm 6,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá và lượng nhập khẩu kim loại màu qua các tháng

ơ
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Về giá: Tháng 3/2019, giá nhập khẩu trung bình kim loại màu về Việt Nam giảm nhẹ, ở mức 3.745 USD/tấn, giảm 2,2% so với tháng 2/2019; nhưng tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2019, giá nhập khẩu trung bình kim loại màu về Việt Nam ở mức 3.713 USD/tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Về nguồn cung: 

Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường cung cấp nhiều nhất kim loại màu cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019. Nhập khẩu từ hai thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh.

Nhập khẩu kim loại màu về Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 giảm là do nhập khẩu từ các thị trường Australia, Nhật Bản, Đài Loan giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. 

Tham khảo một số lô hàng kim loại màu nhập khẩu từ ngày 2/4 đến ngày 9/4/2019

	Tên hàng
	Lượng (tấn)
	Giá (USD/tấn)
	Thị trường
	Cảng, cửa khẩu
	ĐK

GH

	Đồng các loại

	Đồng thau hình trụ tròn FZ metal BE-1 (28 x 5m, 30 x 5m, 33 x 5m) 
	9
	5.845
	Hồng Kông
	Cát Lái
	C&F

	Dây đồng thau  63/37, 1.25mm
	20
	5.937
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF

	Đồng tinh luyện- electrolytic copper cathodes
	791
	6.450
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Dây đồng tinh luyện, size 2.119 mm - Annealed Bare Copper Wire size 2.119mm dùng làm dây cáp điện
	18
	6.525
	Malaysia
	Cát Lái
	CIF

	Đồng tấm âm cực loại A dùng làm nguyên liệu sản xuất dây điện từ 
	299
	6.538
	Nhật Bản
	Cát Lái
	CIF

	Dây đồng tinh luyện, có kích thước mặt cắt ngang 8mm
	100
	6.607
	Thái Lan
	Cát Lái
	CIF

	Đồng tấm tinh luyện cực âm
	511
	6.670
	Mêhicô
	Cát Lái
	CIF

	ống đồng phôi / predrawn copper tube
	39
	6.839
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Hợp kim đồng tròn . Dài 3M/cây. Phi 22mm
	18
	4.725
	Indonesia
	Đình Vũ
	CIF

	Đồng sợi 2,9 mm
	260
	6.638
	Thái Lan
	Đình Vũ
	CIF

	Hợp kim đồng cây. Dài 3M/cây. Phi 19mm
	16
	4.700
	Hàn Quốc
	Tân Vũ
	CIF

	Đồng tấm tinh chế có chiều dày trên 0.15mm
	100
	6.436
	Singapore
	Tân Vũ
	CIF

	Nhôm các loại

	Nhôm lá cuộn làm lon (0.245MMx1712.60 MM)
	101
	722
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Nhôm lá mỏng (0.020mm x 1240mm) dạng cuộn
	27
	991
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FOB

	Nhôm hợp kim dạng thanh độ dày 0.5 mm (chiều dài 4.4-6 m)
	19
	1.450
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Phôi nhôm hợp kim , 1.AD12.1 (Aluminium Alloy "AD12.1")
	40
	1.890
	Thái Lan
	Cát Lái
	CIF

	Que nhôm tròn không hợp kim đường kính 9.5mm
	96
	2.133
	Malaysia
	Cát Lái
	CIF

	Nhôm dạng thỏi Alloy Billet 6063,4.5",L5800MM
	105
	2.265
	Thái Lan
	Cát Lái
	CIF

	Nhôm không hợp kim dạng cuộn, hàm lượng nhôm 99.7%, độ dày 8mm
	200
	1.862
	Thuỵ Sỹ
	Tân Vũ
	CIF

	Nhôm hợp kim nguyên liệu dạng thỏi chưa gia công AD12.1
	59
	1.598
	Nhật Bản
	Cảng Xanh
	CIF

	Thanh nhôm hợp kim phủ sơn 1 mặt. Kích thước: chiều dài trung bình từ 5.8-7.5m, rộng 6cm, dày 1.3cm
	23
	1.100
	Trung Quốc
	Hữu Nghị
	DAF

	Niken các loại

	Bột nickel  99.8%, 250kg/thùng
	1,0
	34.781
	Đức
	Cát Lái
	CIF

	Nikkel nguyên chất là nguyên liệu đúc sản phẩm 
	2
	15.000
	Nhật Bản
	Tân Vũ
	CIF

	Chì các loại

	Tấm chì, kích thước: 7*4.5*0.1 cm
	20
	700
	Trung Quốc
	Cát Lái
	C&F

	Chì thỏi ( chưa gia công, chưa tinh luyện  PB 98.5% MIN)
	96
	1.980
	Li Băng
	Cát Lái
	CIF

	Chì nguyên liệu dạng thỏi (Pb: 99.98%min )
	25
	2.127
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Chì thỏi  chưa gia công PB 99.97% Min
	99
	2.138
	Singapore
	Cát Lái
	CIF

	Chì thỏi- Chì chưa tinh luyện ( chì tinh chế 9997)/ LEAD INGOT
	298
	2.182
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Chì tinh luyện( dạng thỏi dùng để sản xuất ắc quy)
	204
	2.225
	Thuỵ Sỹ
	Đình Vũ
	CIF

	Kẽm các loại

	Dây kẽm loại hợp kim dùng để buộc hàng hóa: phi 0.25, 0.35, 0.45, 0.5, 1.6, 1.8, 3.0 mm
	17
	500
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Kẽm nguyên liệu dạng thỏi, công thức Zn (hàm lượng Zn: 99%)
	13
	2.629
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Kẽm thỏi : SHG Quality 99.995% Zn Min of AZ Nyrstar
	100
	2.766
	Singapore
	Cát Lái
	CIF

	Kẽm hợp kim chưa gia công, cỡ (45x10x5)cm
	39
	1.750
	Hồng Kông
	Tân Vũ
	CIF

	Thiếc các loại

	Dây hàn (dây hội tụ) bằng thiếc dạng cuộn, kích thước: 0.25*1mm
	9
	9.125
	Hồng Kông
	Cảng Xanh
	CIF


Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Dây điện và dây cáp điện:

Xuất khẩu dây điện và dây cáp điện sang Anh tăng mạnh

Theo thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dây điện và dây cáp điện trong tháng 3/2019 đạt 149,89 triệu USD, tăng mạnh 78,6% so với tháng trước và tăng 6,92% so với tháng 3/2018. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu dây điện và dây cáp điện đạt 374,58 triệu USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tháng 3/2019 đạt 106,37 triệu USD tăng mạnh 77,1% so với tháng trước và giảm 9,23% so với tháng 3/2018. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 274 triệu USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 73,3% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm mặt hàng này.

Trong tháng 3 năm 2019, xuất khẩu dây điện và dây cáp điện sang Anh tăng rất mạnh, tăng 2.087% so với tháng trước và tăng 317,6% với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù xuất khẩu sang Anh tăng rất mạnh nhưng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 1,98 triệu USD, chiếm 0,9% tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2019. 

Kim ngạch xuất khẩu dây và cáp điện của Việt Nam năm 2017 - 2018
(ĐVT: triệu USD)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Thị trường xuất khẩu dây điện và dây cáp điện:

3 tháng đầu năm 2019, mặt hàng dây và cáp điện của Việt Nam đã xuất khẩu tới 16 thị trường trên thế giới. Trong đó: 

Trung Quốc  tiếp tục là thị trường nhập khẩu dây cáp điện lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 43,09 triệu USD, tăng mạnh 122% so với tháng trước nhưng giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung, trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu dây cáp điện sang thị trường Trung Quốc đạt 93,54 triệu USD, giảm 35,1% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm tỷ trọng 25%.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu dây cáp điện lớn thứ hai với kim ngạch đạt 70 triệu USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 24,36 triệu USD, tăng 39,8% so với tháng trước và giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu dây cáp điện lớn thứ ba với kim ngạch đạt 14,8 triệu USD trong tháng 3, tăng mạnh 64,1% so với tháng trước và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung, trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu dây cáp điện sang thị trường này đạt 39 triệu USD, tăng nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra còn có thị trường Singapore với kim ngạch nhập khẩu đạt 21,5 triệu USD trong 3 tháng đầu năm, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, xuất khẩu dây điện và dây cáp điện sang thị trường Anh tăng đột biến 2.087% so với tháng 2/2019...

Thị trường xuất khẩu dây và cáp điện tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019

(ĐVT: nghìn USD)

	Thị trường
	T3/2019
	So với T2/2019 (%)
	So với T3/2018 (%)
	3T/2019
	So với 3T/2018 (%)
	Tỷ trọng 3T/2019 (%)
	Tỷ trọng 3T/2018 (%)

	 Tổng 
	 149.895 
	78,6
	19,3
	 374.580 
	6,2
	 100,00 
	 100,00 

	Trung Quốc
	 43.097 
	122,0
	-3,3
	93.541
	-35,1
	25,0
	40,9

	Nhật Bản
	 24.363 
	39,8
	-24,2
	70.018
	-10,6
	18,7
	22,2

	Hàn Quốc
	 14.835 
	64,1
	5,2
	39.005
	3,2
	10,4
	10,7

	Mỹ
	 16.567 
	65,7
	106,3
	45.459
	115,2
	12,1
	6,0

	Singapore
	 6.536 
	-6,9
	2,7
	21.530
	41,3
	5,7
	4,3

	Thái Lan
	 4.383 
	34,1
	4,4
	13.476
	7,9
	3,6
	3,5

	Hồng Kông
	 2.350 
	17,4
	-38,1
	7.305
	-30,4
	2,0
	3,0

	Philippin
	 4.204 
	361,1
	80,7
	7.144
	-0,7
	1,9
	2,0


Nguồn: Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan

Chủng loại xuất khẩu

Tháng 2 năm 2019, xuất khẩu bộ dây điện truyền dẫn, dây cáp có đầu nối dùng trong gia dụng, cáp dữ liệu, cáp kết nối là chủng loại có mức tăng trưởng cao nhất với kim ngạch đạt 16 triệu USD, giảm mạnh 46,1% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu chủng loại này đạt 47,73 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là chủng loại xuất khẩu lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2019, chiếm tỷ trọng 21,8%. 

Sản phẩm xuất khẩu đứng thứ hai trong 2 tháng đầu năm 2019 là Cáp mạng cách điện, cáp điện thoại di động, cáp kết nối điện thoại với máy tính với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 32 triệu USD, giảm mạnh 62,2% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng tháng 2/2019, xuất khẩu chủng loại này đạt trên 9 triệu USD, giảm mạnh 60,6% so với tháng trước và giảm 70,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra xuất khẩu các sản phẩm dây cáp có gắn đầu nối kết nối tín hiệu … cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018

Đáng chú ý, một số mặt hàng tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái trong 2 tháng đầu năm như: Dây cáp đầu nối điện tử phức hợp, cáp nhôm bọc PVC, cáp đồng...

Chủng loại dây điện và dây cáp điện xuất khẩu tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019
(ĐVT: nghìn USD)

	Chủng loại
	T2/2019
	So với T1/2019 (%)
	2T/2019
	So với 2T/2018 (%)
	Tỷ trọng 2T/2019 (%)
	Tỷ trọng 2T/2018 (%)

	Tổng
	81.524
	-40,5
	218.540
	-10,1
	100,0
	100,0

	Bộ dây điện truyền dẫn, dây cáp có đầu nối dùng trong gia dụng, cáp dữ liệu, cáp kết nối…
	16.719
	-46,1
	47.730
	17,0
	21,8
	16,8

	Cáp mạng cách điện, cáp điện thoại di động, cáp kết nối điện thoại với máy tính
	9.185
	-60,6
	 32.471 
	-62,2
	14,9
	35,4

	Dây cáp có gắn đầu nối kết nối tín hiệu 
	11.884
	-11,3
	 25.283 
	111,3
	11,6
	4,9

	Cáp cáp điện bọc nhựa cao cấp, cáp ABC, AV, LV, CV, CXW,...  
	6.205
	-35,5
	 15.825 
	-37,4
	7,2
	10,4

	Dây điện dùng trong công trình AVSS, CHFUS, CIVUS, BKCPJ, IVSSH, HFCS…
	6.709
	-15,7
	 14.669 
	5,7
	6,7
	5,7

	Dây và cáp điện bọc nhựa cao cấp dùng trong ô tô, máy in
	4.500
	-50,6
	 13.605 
	12,9
	6,2
	5,0

	Cáp đồng trục gắn đầu nối
	4.545
	-26,8
	 10.752 
	13,7
	4,9
	3,9

	Cáp quang
	3.748
	-40,1
	 10.002 
	-13,8
	4,6
	4,8

	Cáp đồng, cáp nhôm trung thế ABC bọc nhựa cao cấp
	1.490
	-75,4
	 7.553 
	256,2
	3,5
	0,9

	Cáp điện
	5.499
	793,9
	 6.114 
	792,8
	2,8
	0,3

	Dây điện bọc nhựa đã cắt và gắn đầu nối 
	1.447
	-66,6
	 5.783 
	-26,4
	2,6
	3,2

	Bộ dây điện truyền dẫn, dây cáp bán dẫn dùng cho ô tô, máy xây dựng
	2.233
	-36,4
	 5.746 
	149,1
	2,6
	0,9

	Cáp điện loại 220k
	261
	-92,8
	 3.899 
	32,6
	1,8
	1,2

	Bộ dây dẫn dùng cho túi khí, mui xe ô tô
	1.119
	-34,4
	 2.823 
	41,8
	1,3
	0,8

	Cáp điện tử, cáp chuyển tiếp cho viễn thông
	815
	-40,5
	 2.185 
	77,3
	1,0
	0,5

	Phần tĩnh của động cơ điện
	657
	-56,8
	 2.177 
	83,3
	1,0
	0,5

	Dây dẫn điện cho bộ phận điều khiển từ, ghế ngồi
	899
	-12,2
	 1.924 
	72,2
	0,9
	0,5

	Dây cáp đồng trục cách điện, cáp chưa gắn đầu nối
	451
	-58,6
	 1.542 
	20,6
	0,7
	0,5

	Cáp điều khiến chống nhiễu, dây điện hạ thế
	419
	-46,7
	 1.203 
	106,9
	0,6
	0,2

	Dây điện đã lắp với đầu nối
	360
	-56,8
	 1.191 
	3,0
	0,5
	0,5

	Dây cáp điện bọc nhựa lõi đồng hoặc nhôm
	353
	-49,9
	 1.056 
	103,9
	0,5
	0,2

	Dây cáp điện, dây cắm của tai nghe
	390
	-14,1
	 843 
	-50,9
	0,4
	0,7

	Dây cáp đầu nối điện tử phức hợp
	326
	-35,9
	 836 
	1.020,2
	0,4
	0,0

	Cáp nhôm bọc PVC, cáp đồng
	382
	12,9
	 720 
	11.665,2
	0,3
	0,0

	Dây phích cắm điện
	239
	-40,9
	 643 
	2.270,3
	0,3
	0,0

	Dây điện từ, dây nhôm tráng men
	127
	-52,1
	 393 
	51,9
	0,2
	0,1

	Bộ kết nối CS
	124
	-31,1
	 304 
	29,7
	0,1
	0,1

	Bộ dây bán dẫn dùng trong thiết bị viễn thông
	90
	-57,0
	 298 
	114,3
	0,1
	0,1

	Dây đồng tròn tráng men 
	130
	6,7
	 251 
	-15,3
	0,1
	0,1

	Cáp điện loại 66kV bọc XPLE
	65
	-19,6
	 146 
	-44,1
	0,1
	0,1

	Dây cáp điện có đầu nối
	23
	-77,0
	 123 
	854,0
	0,1
	0,0

	Loại khác
	49
	-23,7
	 112 
	21.189,7
	0,1
	0,0

	Cáp cách điện đã gắn đầu nối
	17
	-81,2
	 110 
	-18,8
	0,1
	0,1


Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
Tham khảo 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cao nhất dây điện và dây cáp điện trong 2 tháng đầu năm 2019. (ĐVT: 1.000 USD)

	STT
	Doanh nghiệp
	Kim ngạch 2T/2019
	So với 2T/2018 (%)

	1
	Cty TNHH FUHONG PRECISION  COMPONENT (BắC GIANG) 
	 21.926 
	-45,44

	2
	Cty CP cáp điện LS-VINA 
	 17.510 
	58,43

	3
	Cty TNHH LUXSHARE - ICT ( VIệT NAM ) 
	 13.765 
	407,58

	4
	Cty TNHH CáP ĐIệN Và Hệ THốNG LS VIệT NAM 
	 13.657 
	5,90

	5
	CTy TNHH NISSEI  ELECTRIC My Tho 
	 7.058 
	23,33

	6
	Cty TNHH NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY (Bắc Giang) 
	 6.606 
	-84,55

	7
	Cty TNHH PRETTL Việt Nam 
	 6.580 
	30,87

	8
	 Cty TNHH Nissei Electric Việt Nam 
	 6.137 
	1,55

	9
	Cty TNHH Sumitomo electric Interconnect products Việt Nam 
	 5.563 
	-17,76

	10
	Cty TNHH SD Việt Nam 
	 5.306 
	54,76


    (Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo)
Điện thoại di động:

Triển vọng tăng thị phần smartphone cận cao cấp

Nhìn vào xu hướng thị trường, có thể thấy triển vọng cho các dòng smartphone cận cao cấp tại Việt Nam trong năm 2019. Khi các mẫu di động tầm trung có thiết kế không quá khác biệt nhau, smartphone cao cấp ngày một đắt, điện thoại di động cận cao cấp sẽ là lựa chọn sáng giá cho người dùng trong nước. Nhập khẩu điện thoại di động phân khúc cận cao cấp trong tháng 3/2019 nổi bật bởi các thương hiệu Oppo, Huawei…

Smartphone Trung Quốc chiếm được thị phần khá lớn ở Việt Nam. Trong mức giá từ 4 đến dưới 10 triệu đồng/chiếc, hiện đang có khoảng 44 mẫu smartphone đang được bán chính hãng. Trong đó smartphone thương hiệu Trung Quốc đã chiếm tới 19 mẫu, tức chiếm tới 43% trên tổng số mẫu máy.

Như vậy, smartphone Trung Quốc đang chiếm được ưu thế ở phân khúc cận trung lẫn trung cấp về số lượng máy bán ra. Với chiến lược giá bán hợp lí (như thương hiệu Xiaomi) hay tập trung vào thiết kế và khả năng chụp ảnh (OPPO, Huawei), smartphone Trung Quốc đã hướng đến đúng tâm lí người Việt Nam và gặt hái không ít thành công. 

Sự lựa chọn điện thoại di động ở phân khúc cận cao cấp rất phong phú, đây là điểm khác so với các năm, bởi trước đó smartphone cận cao cấp được xem là phân khúc khó tiếp cận nhất trên thị trường, doanh số luôn ở mức thấp và bản thân các hãng cũng không đặt nhiều ưu tiên cho phân khúc này. Ngoài ra, smartphone cận cao cấp trước đây thường rất khó bán bởi chỉ cần bỏ ra số tiền cao hơn trên 10 triệu đồng là người dùng đã có thể mua được smartphone cao cấp. Trong khi đó, nếu muốn tiết kiệm chi phí, người dùng thường chọn những model tầm 5 triệu đồng, nên smartphone cận cao cấp không được lựa chọn nhiều.

Tuy nhiên, smartphone cận cao cấp đang ngày càng được các nhà sản xuất ưu tiên, với các thiết kế mới là màn hình tràn viền, sử dụng chất liệu cao cấp, camera chụp xóa phông. Điện thoại di động cận cao cấp đáp ứng được nhu cầu rất cao của người dùng, không kém di động cao cấp. Cùng với đó, di động cao cấp đang được chào bán với giá ngày một cao, cụ thể là 22,5 triệu đồng/chiếc cho Galaxy Note 9, 30 triệu đồng/chiếc cho iPhone X, khiến người dùng tiết kiệm được một khoản tiền lớn nếu mua máy cận cao cấp. Kinh tế của người dân ngày một tốt lên là một trong những lý do khác khiến cho smartphone cận cao cấp bán tốt hơn. 

Theo thống kê, thị phần các mẫu điện thoại cao cấp trên 400 USD/chiếc nhập khẩu trong tháng 3/2019 chiếm khoảng 8%, tăng gần gấp đôi so với mức 4,1% của cùng kỳ năm 2018. Cùng đó là phân khúc cận cao cấp (giá nhập khẩu từ 200 – 400USD) cũng tăng thị phần từ 5,5% lên 6,5%, trong khi giảm thị phần của phân khúc điện thoại di động phổ thông (giá nhập khẩu dưới 200USD) từ 90% xuống 85%.

Những xu hướng đã hình thành trong năm 2018 sẽ tiếp tục được nâng cấp trong năm 2019. Điện thoại di động cận cao cấp sẽ có những sản phẩm độc đáo hơn, ấn tượng hơn để cạnh tranh ở phân khúc này, bù lại vị thế thua thiệt ở nhóm cao cấp. Thực tế, đây cũng là sân chơi được xem là sôi động nhất trong năm 2019. 
Việc smartphone Trung Quốc có được thị phần cao tại Việt Nam cũng sẽ đem lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng bởi các thương hiệu điện thoại di động lớn như Samsung hay Sony, Apple, phải giới thiệu các mẫu smartphone hấp dẫn hơn, nhiều tính năng hơn (bảo mật vân tay, chống nước – những điểm chưa từng có ở smartphone tầm trung 2 năm trước).

Và quan trọng là giá bán rất cạnh tranh, thậm chí nhiều hãng còn giảm giá, tặng quà thường xuyên để cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là smartphone Trung Quốc để thu hút người dùng khiến thị phần smartphone Trung Quốc tăng khá nhanh. Trong tháng 3/2019 so với cùng kỳ năm 2018, thị phần phân khúc cận cao cấp của Oppo đã tăng mạnh từ 0,35% lên 40,8% và của thương hiệu Huawei tăng từ 0,02% lên 34,6%. Ngoài ra trong phân khúc cận cao cấp thương hiệu Nokia cũng chiếm thị phần khá với gần 10%, tiếp đến Samsung 8,6%, iPhone 3,9%, Xiaomi 2,6%...

Trong các điện thoại di động cận cao cấp nhập khẩu tháng 3/2019, cả thương hiệu Huawei và Oppo đều có cùng 3 mẫu, trong đó nổi bật là sản phẩm Huawei P30 Lite với lượng nhập khẩu đạt gần 20 nghìn chiếc, đạt cao nhất trong mọi sản phẩm cận cao cấp nhập khẩu trong tháng, giá nhập khẩu 231,7 USD/chiếc. Đây là sản phẩm mới nhất của Huawei bên cạnh các sản phẩm khác trong dòng P30 series và chiếc smartphone này được định hướng tới phân khúc tầm trung. Điểm đáng chú ý trên điện thoại Huawei P30 Lite là hệ thống 3 camera sau bao gồm cảm biến chính 24 MP (khẩu độ f/.8), cảm biến độ sâu 2 MP và cảm biến 8 MP hỗ trợ chụp góc rộng, có khả năng tiêu thụ mạnh trên thị trường bán lẻ. 

Cạnh tranh với sản phẩm này, Oppo cũng đưa ra Oppo F11 (CPH1987) được đánh giá là sản phẩm kế nhiệm cho mẫu F9 (CPH1825) rất thành công của hãng trong năm 2018 khi là mẫu smartphone có doanh thu tốt nhất thị trường. Oppo F11 được nhập khẩu trên 13 nghìn chiếc, giá nhập khẩu 220 USD/chiếc. 

Một loạt các sản phẩm cận cao cấp được nhập khẩu nhiều khác là Samsung A970, Oppo F9 (CPH1825), Nokia 8.1, Oppo F9 Pro (CPH1823), Xiaomi Pocophone F1 64GB, Huawei HONOR PLAY…

Về giá nhập khẩu: 

Thường xuyên giảm giá cũng là nguyên nhân khiến điện thoại di động Trung Quốc thu hút người dùng. Trong tháng 3/2019, thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc Huawei giảm giá khá nhiều các sản phẩm cao cấp, cụ thể là Huawei Mate 20 RS giá nhập khẩu 711 USD/chiếc, nguồn Hồng Kông (CIP), giảm tới gần 48% so với mức giá nhập khẩu trước đây có nguồn từ Trung Quốc (CIP); Huawei Mate 20 giảm giá từ 514,3 USD/chiếc xuống 406,9 USD/chiếc, nguồn Hồng Kông (CIP); Huawei Nova 3i giảm giá từ 195,3 USD/chiếc xuống 194,6 USD/chiếc, nguồn  Hồng Kông (CIP)… Đáng chú ý trong các sản phẩm giảm giá có model Vivo 1819, sản phẩm này có lượng nhập khẩu đạt cao nhất trong các sản phẩm tầm trung với lượng đạt trên 20 nghìn chiếc so với vài chục chiếc nhập khẩu trong hai tháng đầu năm 2019. 

Tham khảo điện thoại di động nhập khẩu tháng 3 năm 2019

	Tên hàng
	Lượng 

(cái, bộ)
	ĐG cao nhất (USD/chiếc)
	Nguồn
	Cửa khẩu
	ĐK giao

	Nokia 105
	 44.820 
	 11,20 
	Phần Lan
	CT TBVT May Mắn
	CIP

	
	 74.160 
	 11,20 
	
	FPT
	CIP

	
	 31.680 
	 11,20 
	
	HCM
	CIP

	Samsung M205
	 113.493 
	 128,54 
	Trung Quốc
	Hà Nội
	CIF

	Nokia 106
	 58.140 
	 12,00 
	Phần Lan
	FPT
	CIP

	
	 46.980 
	 12,00 
	
	HCM
	CIP

	Samsung G975
	 4.753 
	 578,41 
	Anh
	Hà Nội
	FCA

	
	 238 
	 735,43 
	Bồ Đào Nha
	Hà Nội
	FCA

	
	 1.784 
	 846,63 
	Hà Lan
	Hà Nội
	FCA

	
	 6 
	 636,00 
	Hàn Quốc
	Hà Nội
	DAP

	
	 20 
	 684,00 
	
	
	DDP

	
	 26.164 
	 900,31 
	
	
	FCA

	
	 9 
	 636,00 
	
	HCM
	CIF

	
	 1 
	 636,00 
	
	VNSGN
	DDP

	
	 4.963 
	 763,38 
	Italia
	Hà Nội
	FCA

	
	 366 
	 608,39 
	Látvia
	Hà Nội
	FCA

	
	 167 
	 832,69 
	New Zealand
	Hà Nội
	FCA

	
	 1 
	 578,29 
	Tây Ban Nha
	Hà Nội
	EXW

	
	 3.788 
	 745,51 
	
	
	FCA

	Masstel izi 109
	 20.000 
	 4,95 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	FOB

	
	 20.000 
	 4,95 
	
	ĐÌnh Vũ-HP
	FOB

	Nokia 210
	 6.216 
	 23,50 
	Phần Lan
	CT TBVT May Mắn
	CIP

	
	 15.288 
	 23,50 
	
	FPT
	CIP

	
	 16.632 
	 23,50 
	
	HCM
	CIP

	Nokia 150
	 15.792 
	 21,50 
	Phần Lan
	CT TBVT May Mắn
	CIP

	
	 21.000 
	 21,50 
	
	FPT
	CIP

	Oppo CPH1803
	 33.414 
	 111,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Realme RMX1811
	 32.259 
	 84,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Oppo CPH1853
	 27.200 
	 111,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Nokia 230
	 7.392 
	 41,50 
	Phần Lan
	CT TBVT May Mắn
	CIP

	
	 10.248 
	 41,50 
	
	FPT
	CIP

	
	 9.408 
	 41,50 
	
	HCM
	CIP

	Vivo 1819
	 21.111 
	 195,65 
	Hồng Kông
	HCM
	FOB

	ITEL IT2123V
	 20.000 
	 5,65 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Nokia 130
	 3.420 
	 16,50 
	Phần Lan
	CT TBVT May Mắn
	CIP

	
	 7.920 
	 16,50 
	
	FPT
	CIP

	
	 8.640 
	 16,50 
	
	HCM
	CIP

	iPhone 7 Plus 32GB
	 4.710 
	 496,91 
	Singapore
	Hà Nội
	EXW

	
	 14.700 
	 496,91 
	
	HCM
	EXW

	HUAWEI P30 Lite
	 6.549 
	 711,16 
	Hồng Kông
	Hà Nội
	CIP

	
	 11.735 
	 711,16 
	
	HCM
	CIP

	HUAWEI Y9 2019
	 2.500 
	 177,51 
	Hồng Kông
	Hà Nội
	CIP

	
	 12.053 
	 177,51 
	
	HCM
	CIP

	Oppo CPH1805
	 13.654 
	 122,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Oppo CPH1987
	 13.120 
	 220,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Samsung A970
	 157 
	 442,21 
	Bồ Đào Nha
	Hà Nội
	FCA

	
	 215 
	 466,34 
	Hà Lan
	Hà Nội
	FCA

	
	 12.421 
	 538,52 
	Hàn Quốc
	Hà Nội
	FCA

	Mobell M389
	 12.500 
	 10,60 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Samsung M105
	 12.300 
	 76,32 
	Trung Quốc
	Hà Nội
	CIF

	HUAWEI NOVA 3i
	 1.900 
	 194,61 
	Hồng Kông
	Hà Nội
	CIP

	
	 9.890 
	 209,95 
	
	HCM
	CIP

	Masstel Fami 12
	 11.340 
	 8,60 
	Hồng Kông
	Tân Vũ-HP
	FOB

	Nokia 2.1
	 3.840 
	 78,00 
	Phần Lan
	Hà Nội
	CIP

	
	 7.360 
	 78,00 
	
	HCM
	CIP

	Bavapen B52
	 10.000 
	 8,35 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	FCA

	VELL-COM S2
	 9.000 
	 5,55 
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FOB

	Oppo CPH1825
	 8.862 
	 200,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Bontel L300
	 8.000 
	 4,70 
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FOB

	Bontel L100
	 8.000 
	 4,70 
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FOB

	Nokia 3310
	 3.060 
	 35,00 
	Phần Lan
	FPT
	CIP

	
	 4.080 
	 35,00 
	
	HCM
	CIP

	iPhone 6S Plus 32GB
	 920 
	 422,40 
	Singapore
	Hà Nội
	EXW

	
	 5.490 
	 422,40 
	
	HCM
	EXW

	Coolpad DLS-S0
	 6.120 
	 72,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Realme RMX1821
	 6.000 
	 107,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Xiaomi REDMI 7 32GB
	 6.000 
	 106,60 
	Hồng Kông
	HCM
	CIP

	COGO C56
	 6.000 
	 5,70 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Xiaomi Redmi 6A 16GB
	 6.000 
	 74,20 
	Hồng Kông
	HCM
	CIP

	Nokia 8.1
	 980 
	 261,00 
	Phần Lan
	Hà Nội
	CIP

	
	 4.760 
	 261,00 
	
	HCM
	CIP

	Xiaomi Redmi Go 8GB
	 2.500 
	 54,60 
	Hồng Kông
	Hà Nội
	CIP

	
	 3.000 
	 55,00 
	
	HCM
	CIP

	ITEL A33
	 5.100 
	 37,20 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Goly MUSIC X
	 5.000 
	 6,20 
	Hồng Kông
	PTSC Đình Vũ
	FOB

	Mobell S61
	 4.700 
	 46,00 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Newsday Y1801
	 3.900 
	 5,20 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Nokia  210
	 3.528 
	 23,50 
	Phần Lan
	CT TBVT May Mắn
	CIP

	ITEL W5503
	 3.060 
	 42,50 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	COGO C20
	 3.000 
	 7,90 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Oppo CPH1823
	 2.828 
	 200,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Oppo CPH1901
	 2.600 
	 145,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Xiaomi REDMI NOTE 7 32GB
	 2.500 
	 135,90 
	Hồng Kông
	HCM
	CIP

	Nony R17 PRO
	 2.400 
	 40,50 
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FOB

	TP Link Neffos N105
	 2.020 
	 7,35 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	FOB

	ITEL IT6120
	 2.000 
	 9,60 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	HONOR 8A JAT-L29
	 2.000 
	 98,00 
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FOB

	NONY A2
	 2.000 
	 39,70 
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FOB

	Vivo 1814
	 1.930 
	 110,11 
	Hồng Kông
	HCM
	FOB

	Xiaomi REDMI NOTE 7 64GB
	 1.500 
	 152,00 
	Hồng Kông
	HCM
	CIP

	HUAWEI P30
	 681 
	 525,56 
	Hồng Kông
	Hà Nội
	CIP

	
	 644 
	 525,56 
	
	HCM
	CIP

	Xiaomi Pocophone F1 64GB
	 1.100 
	 263,50 
	Hồng Kông
	HCM
	CIP

	Newsday E1
	 1.080 
	 45,00 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	HUAWEI Y9 2019 
	 1.000 
	 177,51 
	Hồng Kông
	HCM
	CIP

	iPhone X 64GB chưa phụ kiện
	 2 
	 539,70 
	Singapore
	Hà Nội
	EXW

	
	 903 
	 539,70 
	
	HCM
	EXW

	iPhone 6 32GB chưa phụ kiện
	 815 
	 241,50 
	Singapore
	HCM
	EXW

	Huawei HONOR PLAY
	 800 
	 206,00 
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FOB

	Newsday A2
	 780 
	 36,00 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	HUAWEI P30 Pro
	 460 
	 711,16 
	Hồng Kông
	Hà Nội
	CIP

	
	 308 
	 711,16 
	
	HCM
	CIP

	Newsday A1
	 640 
	 33,00 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Maxstel A9
	 640 
	 7,00 
	Hồng Kông
	Hà Nội
	FCA

	Samsung A705
	 125 
	 261,00 
	Hàn Quốc
	Hà Nội
	DAP

	
	 449 
	 300,00 
	
	
	DDP

	
	 35 
	 281,00 
	
	HCM
	CIF

	
	 8 
	 300,00 
	
	
	DDP

	Asus X01BDA Zenfone Max Pro M2
	 600 
	 186,03 
	Singapore
	HCM
	CIP

	Vivo 1820
	 550 
	 85,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FOB

	iPhone X 64GB
	 31 
	 1.000,00 
	Hồng Kông
	Hà Nội
	EXW

	
	 501 
	 783,38 
	Singapore
	HCM
	EXW

	TP Link Neffos C5 Plus
	 500 
	 42,40 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	FOB

	Xiaomi Mi Max 3 64GB
	 500 
	 215,00 
	Hồng Kông
	HCM
	CIP


Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Linh kiện máy tính:

Ổ cứng SSD và HDD dung lượng lớn xuất hiện ngày một nhiều

Nhập khẩu ổ cứng các loại tháng 3/2019 ước đạt 215,5 nghìn chiếc, trị giá 8,2 triệu USD, tăng 26,7% về lượng và giảm 15,8% về trị giá so với tháng 2/2019; giảm 7,6% về lượng và giảm 29,4% về trị giá so với tháng 3/2018. Ước tính lượng nhập khẩu ổ cứng quý 1/2019 đạt 515,2 nghìn chiếc, trị giá hơn 21 triệu USD, giảm 0,1% về lượng và giảm 22,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. 

Mặt hàng ổ cứng máy tính thường ít chịu sự tác động từ các yếu tố khách quan, do đó lượng nhập khẩu vẫn duy trì số lượng lớn hàng tháng. Dự báo nửa đầu năm 2019, lượng nhập khẩu ổ cứng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018, trong đó dòng ổ cứng SSD tăng khoảng 30%. Số lượng tăng nhờ phần lớn giá của ổ cứng SSD đã giảm. Đặc biệt dòng ổ cứng 1TB đã giảm 50% giá trị kể từ năm 2018 và giá ổ cứng SSD 1TB sẽ tiếp tục giảm trong năm 2019.

Lượng nhập khẩu ổ cứng qua các năm 2018 – 2019

ĐVT: nghìn chiếc
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Ổ cứng SSD giảm một nửa giá thành từ năm 2018, giá SSD 1TB sẽ tiếp tục giảm
Giá ổ cứng SSD đã giảm rất nhiều trong năm 2018 và có thể duy trì mức giảm trung bình khoảng 5%/tháng trong năm 2019. Giá SSD 1TB đã giảm 50% kể từ năm 2018, điều này góp phần tăng dung lượng chủ đạo của SSD mở rộng lên 512GB, thậm chí lên 1TB từ 256GB.

SSD 1TB được nhập khẩu trong năm 2018 có giá 320 đến 400 USD nhưng nay chỉ còn từ 240 đến 300 USD, điển hình có: Samsung 860 PRO 1TB MZ-76P1T0BW có giá 240 USD/chiếc hay Samsung 860 Pro 1TB 2.5 Inch SATA 3, MZ-76P1T0BW có giá 260 USD/chiếc.

Lý do giảm giá ổ cứng là tăng dung lượng bộ nhớ flash NAND, mặc dù ngày càng có nhiều máy tính sử dụng ổ cứng SSD, nhưng việc thiếu nhu cầu trên thị trường PC và điện thoại di động dẫn đến giá SSD giảm hơn 15% trong quý đầu năm 2019.

Trong tháng 3/2019 đã xuất hiện nhiều model có dung lượng 2TB trở lên: cụ thể phiên bản 4TB có Intel DC P4600 Series 4.0TB có giá nhập khẩu cao nhất 1.970 USD/chiếc. 

Ổ cứng HDD - ổ cứng lớn nhất 14TB xuất hiện ngày một nhiều:

Sau sự phát triển thành công của những chiếc ổ cứng dung lượng cao lên đến 10TB và 12TB thì Seagate và Toshiba, Western Digital tiếp tục phát triển lên những chiếc ổ cứng dung lượng 14TB. Seagate hiện có 3 mã sản phẩm ổ cứng 14TB là Barracuda Pro, IronWolf và SkyHawk.

Seagate ST14000VE0008 14TB có giá nhập khẩu 500 USD/chiếc, với mức dung lượng cao gấp 7 lần so với những ổ cứng 2TB phổ thông

Một trong những lý do để những chiếc ổ cứng dung lượng lớn có chỗ đứng hơn bởi ngoài ưu thế về giá thì ổ cứng dung lượng lớn cho thấy độ tin cậy và an toàn cho dữ liệu. Một chiếc ổ cứng HDD có tuổi thọ cao hơn hẳn một chiếc SSD phổ thông sử dụng chip nhớ TLC hay QLC hiện nay. Do đó nhập khẩu ổ cứng dung lượng lớn sẽ có khả năng tăng nhanh trong năm 2019. 

Một số sản phẩm ổ cứng các loại nhập khẩu tháng 3/2019

	Tên hàng
	Lượng

(chiếc)
	ĐG (USD/cái)
	Thị trường
	Cửa khẩu
	ĐK giao

	Kingston 120GB A400 SATA3 2.5 SA400S37/120G
	16.000
	17,00
	Ireland
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	NETAC N535S 120GB
	10.800
	15,72
	Hồng Kông
	Hà Nội
	CIF

	Toshiba Internal V300 series 1TB
	7.000
	34,50
	Đài Loan
	Hà Nội
	FCA

	Adata SU650-120GB
	6.650
	16,00
	Đài Loan
	Hà Nội
	FOB

	Kingston 120GB A400 SATA3 2.5 (SA400S37/120G)
	5.800
	17,00
	Ireland
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	Kingspec P3-128 128GB
	5.000
	16,00
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	CIP

	Kingston 240GB A400 SATA3 2.5 SA400S37/240G
	5.000
	25,00
	Ireland
	Hà Nội
	FOB

	TEAM T253LE120GTC101
	5.000
	14,90
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FOB

	Toshiba Internal V300 series 2TB
	4.800
	51,00
	Đài Loan
	PTSC ĐÌnh Vũ
	FCA

	Western Digital WDS240G2G0A
	4.300
	27,00
	Mỹ
	TP Hồ Chí Minh
	CPT

	Toshiba P300 500GB
	4.000
	32,50
	Singapore
	TP Hồ Chí Minh
	CIF

	Apacer AP120GAS340G-1 120GB
	3.700
	15,40
	Đài Loan
	Hà Nội
	FOB

	Western Digital WDS120G2G0A
	3.700
	20,00
	Mỹ
	TP Hồ Chí Minh
	CPT

	Apacer AS340 AP120GAS340G-1 120GB
	3.200
	15,40
	Đài Loan
	Hà Nội
	FOB

	Seagate 1000GB ST1000DM010
	3.000
	40,00
	Singapore
	TP Hồ Chí Minh
	CPT

	Seagate 1000GB ST1000VX005
	3.000
	44,00
	Singapore
	TP Hồ Chí Minh
	CPT

	Seagate BarraCuda ST1000DM010
	3.000
	40,00
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FOB

	Western Digital 120GB GREEN WDS120G2G0A
	3.000
	20,00
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	Western Digital 1TB WD10EZEX
	3.000
	40,00
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	Western Digital 240GB GREEN WDS240G2G0A
	2.900
	27,00
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	Kingmax 120GB Sata III SMV32
	2.650
	16,20
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	CIP

	Crucial CT120BX500SSD1.PK01 120GB
	2.500
	17,80
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	DAT

	Western Digital 240GB WDS240G2G0A
	2.400
	27,00
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	Kingmax 2.5'' Sata III 120GB SMV32
	2.250
	16,30
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	CIP

	Western Digital WD10EZEX
	2.200
	40,00
	Mỹ
	Hà Nội
	C&F

	Western Digital WD5000AZLX
	2.060
	39,75
	Mỹ
	TP Hồ Chí Minh
	C&F

	Toshiba V300 1TB
	2.040
	34,50
	Singapore
	TP Hồ Chí Minh
	CIF

	Crucial CT240BX500SSD1.PK01 240GB
	2.000
	26,80
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	DAT

	Kingston 240GB A400 SATA3 2.5 (SA400S37/240G)
	1.800
	24,58
	Ireland
	Hà Nội
	FOB

	Western Digital WDS240G2G0B
	1.700
	27,00
	Mỹ
	TP Hồ Chí Minh
	CPT

	Seagate BarraCuda ST500DM009
	1.600
	39,50
	Singapore
	Hà Nội
	CPT

	Western Digital 1TB WD10PURZ
	1.540
	44,00
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	Apacer AS350 AP120GAS350-1 120GB
	1.500
	15,00
	Đài Loan
	Hà Nội
	FOB

	Seagate 2000GB ST2000VX008
	1.500
	61,50
	Singapore
	TP Hồ Chí Minh
	CPT

	Toshiba Internal DT01ACA050 500GB
	1.500
	32,50
	Đài Loan
	Hà Nội
	FCA

	Hikvision HS-SSD-C100 120GB
	1.300
	15,40
	Trung Quốc
	Hà Nội
	FCA

	Toshiba Internal P300 series 1TB
	1.300
	35,00
	Đài Loan
	Hà Nội
	FCA

	Toshiba Internal S300 series 4TB
	1.300
	93,00
	Đài Loan
	Hà Nội
	FCA

	Apacer AS340 AP240GAS340G-1 240GB
	1.250
	24,50
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FOB

	Seagate ST1000VX001 1TB
	1.164
	31,50
	Singapore
	Hà Nội
	CPT

	NETAC N535S 240GB
	1.100
	24,72
	Hồng Kông
	Hà Nội
	CIF

	V-COLOR VSS100-128G-RD 128GB
	1.100
	15,50
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FCA


Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Thị trường vật liệu xây dựng:

Giá vật liệu xây dựng bán lẻ tăng cao

Sau biến động tăng giá điện, giá xăng dầu tháng 3 và 4/2019, nhiều mặt hàng, dịch vụ đã bắt đầu tăng giá. Trên thị trường giá nguyên vật liệu xây dựng như: sắt, thép, xi măng, giá nhân công xây dựng cũng theo đà tăng lên.
Qua khảo sát, tại các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thép tấm có giá 14.300 đồng/kg, thép V 15.100 đồng/kg, thép hộp kẽm vuông 17.000 - 18.000 đồng/kg (tăng 1.000 - 1.200 đồng/kg), sắt phi 6, 8 có giá 15.500 - 15.700 đồng/kg,...

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá thép nhích lên từng ngày, khoảng 10% so với trước Tết. Giá các mặt hàng gạch, cát xây dựng cũng tăng giá từ 5% đến 7% so với tháng trước. Giá cát xây dựng ở mức 390.000 - 400.000 đồng/m3; gạch đỏ từ 840 - 900 đồng/viên và luôn trong tình trạng cung không đủ cầu dù các nhà máy gạch đang chạy hết công suất. Gạch ốp tường, lót sàn có giá từ 210.000 - 220.000 đồng/m2 (loại 60 cmx60 cm), tăng 7% so với tháng trước.

Giá một số các mặt hàng vật liệu xây dựng tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tăng từ 5%-10%, riêng cát xây dựng tăng rất mạnh. Trước đây, cát dùng để san lắp mặt bằng chỉ vài chục ngàn đồng/m3, nay giá cát tại nơi bán lẻ bị đẩy thêm 100.000-150.000 đồng/m3.

Mức tăng giá sắt thép xây dựng được điều chỉnh tăng từ 100.000 - 200.000 đồng/tấn. Theo đó, Cty Sản xuất thép Australia SSE (SSE Steel) tăng giá bán thép cây D10 thêm 100.000 đồng/tấn, đối với thép cây và thép cuộn tăng thêm 200.000 đồng/tấn; Cty CP Gang thép Thái Nguyên (Tisco) cũng nâng giá thép thành phẩm, trong đó thép thanh vằn D10 tăng 200.000 đồng/tấn, thép cuộn, D12 và D14 trở lên tăng 150.000 đồng/tấn; Giá các sản phẩm thép xây dựng dự án các loại cũng tăng 150.000 đồng/tấn.

Ngay trong tháng 3/2019, các doanh nghiệp sản xuất xi măng đã có thông báo tăng giá bán xi măng ra thị trường. Một số doanh nghiệp như Vissai Ninh Bình, Xi măng Sông Lam, Xi măng Đồng Lâm, Xi măng Công Thanh… điều chỉnh giá bán xi măng bắt đầu từ ngày 1/4/2019.

Cụ thể, Cty CP Xi măng Sông Lam (Tập đoàn xi măng Vissai) đã tăng giá bán sản phẩm xi măng bao, rời từ 40.000 - 50.000 đồng/tấn. Một số thương hiệu xi măng khác cũng tăng giá bán như: Vicem Hoàng Thạch tăng từ 20.000 - 50.000 đồng/tấn; Vicem Hạ Long từ 20.000 - 30.000 đồng/tấn; Vicem Hà Tiên, Vicem Bỉm Sơn, Vicem Nghi Sơn, Cẩm Phả cùng tăng 30.000 đồng/tấn…

Lý do giá vật liệu xây dựng tăng giá là do giá điện tăng 8,3% kéo theo giá thành sản xuất 1 tấn xi măng tăng 14.000 - 15.000 đồng/tấn. Giá thành tăng và doanh nghiệp đồng loạt tăng giá xi măng thêm bình quân khoảng 50.000 đồng/tấn. Đây là đợt điều chỉnh giá bán đầu tiên trong năm 2019 và ngành xi măng được đánh giá là ngành có giá bán ổn định, ít biến động so với nhiều ngành sản xuất khác.

Theo Tổng Cty Xi măng (VICEM), VICEM đang đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời tập trung giải quyết nút thắt công nghệ, giảm tiêu hao đặc biệt là tiêu hao năng lượng, giảm chi phí, cải tạo hệ thống máy nghiền, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực sản xuất...

Còn theo doanh nghiệp khai thác, chế biến đá tự nhiên, đá vật liệu xây dựng và xuất khẩu cho biết, tiền điện chiếm 10 - 15% trong tổng chi phí sản xuất. Việc tăng giá điện trong năm 2019 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vì hợp đồng bán sản phẩm đã ký kết từ cuối năm 2018.

Không chỉ giá vật liệu xây dựng tăng, giá nhân công xây dựng cũng tăng so với tháng trước. Cụ thể, công thợ tăng 50.000 đồng/ngày, thợ chính lên mức 400.000 đồng/ngày, thợ phụ: 150.000- 250.000 đồng/ngày.

Trong khi xi măng xuất khẩu tăng vọt, các lĩnh vực vật liệu xây dựng khác lại đang chịu cảnh tồn kho lớn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 

Ngành xi măng Việt đang được hưởng lợi từ chính sách về bảo vệ môi trường ở Trung Quốc. Nguồn cung của nước này mỗi năm có hơn 2 tỷ tấn xi măng, trong khi Việt Nam chỉ có khoảng hơn 90 triệu tấn, chưa bằng 1/20.

Tuy nhiên, nếu trước đây, Trung Quốc vừa đáp ứng đủ nhu cầu trong nước vừa xuất khẩu, thì vừa qua, riêng chính sách đóng cửa các nhà máy xi măng công suất nhỏ, gây ô nhiễm, tiêu hao năng lượng cao… đã làm giảm sản lượng khoảng 300 triệu tấn.

Điều này khiến cho Trung Quốc từ một quốc gia xuất khẩu chuyển sang nhập khẩu xi măng. Vì vậy, dự báo năm 2019, các doanh nghiệp xi măng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có thể tăng hơn 30%, đạt hơn 30 triệu tấn, chưa kể xuất khẩu sang châu Phi và các quốc gia trong khu vực ASEAN. 

Với clinker cũng vậy, trước đây xuất khẩu chỉ có mức giá 18 – 20 USD/tấn, nhưng hiện nay là trên 40 USD/tấn; còn xi măng rời, xi măng nghiền có giá xuất khẩu cao hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, ngoại trừ xi măng và clinker, các lĩnh vực khác của ngành vật liệu xây dựng còn đang tồn kho rất lớn, như gạch ốp lát, kính xây dựng, gạch, ngói… và đang có mức độ cạnh tranh rất khốc liệt, thậm chí có nhiều dây chuyền sản xuất phải đóng cửa.

Đơn cử, lĩnh vực sản xuất gạch men được dự báo trong năm 2019 sẽ gặp khó khăn hơn do công suất của các doanh nghiệp liên tục được gia tăng đã tạo nên chênh lệch lớn về cung – cầu nội địa, gây sức ép lên giá. Tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng mở rộng công suất, linh hoạt trong sản xuất để có thể duy trì biên lợi nhuận tốt.

CHÍNH SÁCH – QUY ĐỊNH MỚI

Bổ sung linh kiện ô tô được áp dụng thuế 0% trong biểu thuế nhập khẩu

Tại nhóm 9849 trong Biểu thuế nhập khẩu hiện hành đã quy định chi tiết 227 dòng thuế cho linh kiện đã được định danh cụ thể là sử dụng cho ô tô và tại điểm b khoản 3 Điều 7a quy định linh kiện ô tô nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp phải thuộc danh mục nhóm 98.49 và thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì được áp dụng mức thuế suất 0%.

Về cơ bản nhóm 9849 đã bao gồm đầy đủ các linh kiện cần thiết để sử dụng cho mục đích sản xuất, lắp ráp ô tô.

Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ bổ sung 2 mã hàng 8527.21.00, 8527.29.00 vào danh mục nhóm 9849 theo Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô.

Đối với 30 linh kiện ô tô để lắp ráp ô tô điện, qua rà soát 30 linh kiện ô tô để lắp ráp ô tô điện chủ yếu gồm các linh kiện đặc thù như động cơ cho xe điện (nhóm 8501), pin xe điện (nhóm 8506), thiết bị phân phối điện từ pin cho các thiết bị bên trong xe như động cơ, điều hòa, hệ thống điện áp cao, điện áp thấp (nhóm 8537), mạch điều khiển, bộ điều khiển động cơ (nhóm 8542); bộ chỉnh lưu chuyển đổi DC/DC, bộ sạc pin (nhóm 8504)...

Các linh kiện này hiện chưa được chi tiết tại nhóm 9849 do tại dự thảo đã bổ sung xe chạy điện thuộc Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô nên cần thiết bổ sung các linh kiện lắp ráp cho xe ô tô điện vào nhóm 9849. Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung các linh kiện này tại nhóm 9849 (phân nhóm 9849.41).

Bộ Công Thương quy định cửa khẩu nhập ô tô dưới 16 chỗ ngồi

Bộ Công thương ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BCT về quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

Thông tư quy định các thương nhân và các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan khi nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi (không phân biệt ô tô chưa qua sử dụng hay đã qua sử dụng) chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển: Cái Lân (Quảng Ninh), Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngoài ra, thông tư cũng nêu rõ quy định trên không áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phục vụ mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Quá cảnh với các nước có chung đường biên giới và kinh doanh chuyển khẩu.

- Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 8/5/2019.

THAM KHẢO GIÁ CÁC LÔ HÀNG NHẬP KHẨU

Giá nhập khẩu một số máy tính và linh kiện máy tính tuần từ ngày 2 đến 10/4/2019
	Tên hàng
	Lượng

(chiếc)
	Giá (USD/cái)
	Thị trường
	Thị trường
	ĐK giao

	Máy tính xách tay

	Dell N3476(P76G002)
	1.472
	435,00
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	Dell N3567(P63F002)
	1.300
	340,00
	Singapore
	Tân Cảng (189)
	FOB

	Dell Vostro 15 (3578) (P63F002)
	750
	675,00
	Singapore
	Cát Lái
	EXW

	Dell N3576(P63F002)
	600
	465,00
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	Lenovo Ideapad 330S-14IKB
	600
	412,00
	Singapore
	Hữu Nghị
	CIF

	Dell Inspiron 14 (3476) (P76G002)
	500
	380,00
	Singapore
	Cát Lái
	EXW

	Asus UX433FA-A6061T
	432
	755,00
	Singapore
	TP Hồ Chí Minh
	CIP

	HP 15-da0051TU
	350
	268,46
	Thụy Sỹ
	ĐÌnh Vũ Nam Hải
	CPT

	HP 15-da0051TU
	350
	268,46
	Thụy Sỹ
	Cát Lái
	CPT

	Acer Swift SF114-32-P2SG
	336
	354,88
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	Máy tính bảng

	Apple iPad 6 Wifi 32GB Grey A1893
	300
	262,00
	HongKong
	HA NOI
	C&F

	Lenovo TB-7104I Tablet MT8167D
	4.080
	69,00
	Singapore
	Cát Lái
	CIP

	Lenovo TB8504X MSM8917
	1.725
	115,00
	Singapore
	Cát Lái
	CIP

	Apple iPad Wifi 32GB Gold MRJN2ZA/A A1893
	1.620
	282,47
	Singapore
	TP Hồ Chí Minh
	EXW

	Apple iPad Wifi 32GB Gold  MRJN2ZA/A A1893
	590
	282,47
	Singapore
	Hà Nội
	EXW

	Huawei Media Pad T3 10 AGS-L09
	500
	142,87
	HongKong
	TP Hồ Chí Minh
	CIP

	Huawei Media Pad T5 AGS2-L09
	500
	181,06
	HongKong
	TP Hồ Chí Minh
	CIP

	Masstel Tab8 Plus
	230
	46,80
	China
	PTSC Đình Vũ
	FOB

	Masstel Tab8 Plus
	170
	46,80
	China
	PTSC Đình Vũ
	FOB

	Bộ vi xử lý

	Intel Pentium G5400
	1.999
	60,00
	Hồng Kông
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	Intel Pentium G4400
	1.500
	55,00
	Hồng Kông
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	AMD Ryzen 3-2200G
	1.000
	92,00
	Singapore
	Cát Lái
	EXW

	Intel Pentium G5400
	710
	64,20
	Canada
	TP Hồ Chí Minh
	EXW

	Intel Core i3-8100
	600
	120,20
	Canada
	TP Hồ Chí Minh
	EXW

	Intel Core i5-8500
	598
	200,00
	Hồng Kông
	TP Hồ Chí Minh
	FCA

	AMD Ryzen 5-2600
	500
	183,00
	Singapore
	Cát Lái
	EXW

	AMD Ryzen 5-2400G
	500
	148,00
	Singapore
	Cát Lái
	EXW

	Intel Core i5-8400
	500
	193,20
	Canada
	TP Hồ Chí Minh
	EXW

	Bo mạch chủ

	Asrock H310CM-HDV/M/ASRK
	2.900
	46,50
	Đài Loan
	Cát Lái
	CPT

	Asus PRIME A320M-K
	1.250
	45,00
	Singapore
	Cát Lái
	CIF

	Asus EX - H310M - V3 R2.0
	1.000
	52,00
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	Asus PRIME H310M-F R2.0
	700
	51,00
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	Asus PRIME H310M - CS R2.0
	640
	50,00
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	Asus PRIME H310M - E R2.0 / SI
	620
	56,11
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	Asus H110M-K
	500
	49,50
	Singapore
	Đình Vũ Nam Hải
	FOB

	Asrock B365M PHANTOM GAMING 4
	460
	75,00
	Đài Loan
	Đình Vũ Nam Hải
	CPT

	Biostar H310MHC2
	400
	40,00
	Đài Loan
	Tân Vũ HP
	FOB

	Card đồ họa

	Asus ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING
	80
	393,75
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	Asus DUAL-RTX2060-6G
	60
	340,00
	Singapore
	Đình Vũ Nam Hải
	FOB

	GalaxT65D Black GF GTX1660 6GB GDDR5
	50
	193,00
	China
	Cát Lái
	FOB

	Gigabyte 4GB GV-N105TWF2OC-4GD
	50
	150,45
	Taiwan
	Cát Lái
	CIP

	Nvidia Quadro P620 2GB
	50
	125,45
	Taiwan
	Cát Lái
	CIP

	INNO 3D GTX 1660 TWIN X2 6GB GDDR5
	40
	199,00
	HongKong
	Hà Nội
	FOB

	Asus DUAL-GTX1650-O4G
	40
	200,00
	Singapore
	TP Hồ Chí Minh
	FOB

	Asus TUF-GTX1660-O6G-GAMING
	40
	225,00
	Singapore
	TP Hồ Chí Minh
	FOB

	Bộ nhớ Ram

	Gskil F4-2400C17S-4GIS 
	1.500
	20,33
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FOB

	Gskil F4-2666C19S-8GIS
	1.400
	35,60
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FOB

	Kingston 4GB D4-2400U17 UDIMM KVR24N17S6/4
	1.000
	19,00
	Ireland
	Hà Nội
	FOB

	Gskill F4-2666C19S-8GNT (RAM DDR4)
	1.000
	35,10
	Đài Loan
	Hà Nội
	FOB

	Kingmax 4GB DDR4-2400
	800
	20,00
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	CIP

	Gskil F4-2400C16S-4GRS
	500
	20,20
	Đài Loan
	Hà Nội
	FOB

	Gskil F4-2800C17S-8GVR
	500
	39,17
	Đài Loan
	TP Hồ Chí Minh
	FOB

	Màn hình LCD

	HP V190
	 6.000 
	 51,00 
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	FCA

	
	 4.000 
	 51,00 
	
	Cát Lái
	FCA

	Acer EB192Q
	 1.320 
	 55,79 
	Đài Loan
	Tân Cảng 189
	FCA

	Acer K202HQL
	 1.220 
	 62,55 
	Đài Loan
	Tân Cảng 189
	FCA

	Dell E2216H
	 600 
	 83,00 
	Singapore
	Cát Lái
	EXW

	
	 600 
	 83,00 
	
	Tân Vũ-HP
	EXW

	Dell E1916H
	 500 
	 63,00 
	Singapore
	Cát Lái
	EXW

	
	 500 
	 63,00 
	
	Tân Vũ-HP
	EXW


Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Giá nhập khẩu một số điện thoại di động, tivi, máy in, máy chiếu tuần từ ngày 2 đến 10/4/2019

	Tên hàng
	Lượng

(chiếc)
	ĐG (USD/cái)
	Thị trường
	Thị trường
	ĐK giao

	Điện thoại di động 

	Nokia 106
	 39.780 
	 12,00 
	Phần Lan
	FPT
	CIP

	
	 20.700 
	 12,00 
	
	HCM
	CIP

	Nokia 105
	 10.800 
	 11,20 
	Phần Lan
	CT TBVT May Mắn
	CIP

	
	 18.000 
	 11,20 
	
	FPT
	CIP

	
	 11.340 
	 11,20 
	
	HCM
	CIP

	Oppo CPH1803
	 34.000 
	 111,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Realme RMX1811
	 32.898 
	 84,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Oppo CPH1987
	 24.880 
	 220,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Masstel A112
	 20.000 
	 5,05 
	Hồng Kông
	ĐÌnh Vũ-HP
	FOB

	Masstel izi 100
	 20.000 
	 5,07 
	Hồng Kông
	ĐÌnh Vũ-HP
	FOB

	Masstel Fami 12
	 12.000 
	 8,60 
	Hồng Kông
	ĐÌnh Vũ-HP
	FOB

	Realme RMX1821
	 11.200 
	 107,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Mobell M217
	 10.900 
	 5,70 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Mobell M118
	 10.000 
	 5,50 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	ITEL IT2123v
	 10.000 
	 5,65 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	ITEL IT2161
	 10.000 
	 5,65 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Goldberg B111
	 10.000 
	 4,65 
	Trung Quốc
	Cát Lái
	FCA

	Mobell M339
	 9.950 
	 9,80 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Mobell M218
	 9.850 
	 5,70 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Nokia 150
	 3.864 
	 21,50 
	Phần Lan
	CT TBVT May Mắn
	CIP

	
	 5.712 
	 21,50 
	
	FPT
	CIP

	Masstel X1
	 8.000 
	 31,80 
	Hồng Kông
	ĐÌnh Vũ-HP
	FOB

	Oppo CPH1805
	 7.801 
	 122,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FCA

	Wiko W-K200
	 7.240 
	 34,40 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	FOB

	Vivo 1819
	 6.350 
	 195,65 
	Hồng Kông
	HCM
	FOB

	Mobell M389 
	 6.100 
	 10,60 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Redmi GO
	 6.000 
	 55,00 
	Hồng Kông
	HCM
	CIP

	Vivo 1820
	 5.910 
	 85,00 
	Hồng Kông
	HCM
	FOB

	Nokia 230
	 4.200 
	 41,50 
	Phần Lan
	CT TBVT May Mắn
	CIP

	
	 1.680 
	 41,50 
	
	
	CIP

	Mobell S41
	 5.600 
	 33,50 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Mobell M729
	 5.350 
	 13,80 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Mobell M529
	 5.300 
	 13,30 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Mobell S51
	 5.000 
	 41,50 
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF

	Goly MUSIC X
	 5.000 
	 6,20 
	Hồng Kông
	PTSC Đình Vũ
	FOB

	Tivi

	LG 32LK540BPTA
	 5.699 
	138,37
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Sony KD-55X8000G
	 2.016 
	581,97
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	FOB

	
	 2.329 
	581,97
	
	Cát Lái
	FOB

	LG 43LK5700PTA
	 2.910 
	208,91
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	LG 43UK6340PTF
	 2.218 
	242,96
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	
	 362 
	242,96
	
	Tân Vũ-HP
	CIF

	LG 49LK5700PTA
	 1.794 
	265,59
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Sony KD-43X7500F
	 539 
	371,19
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	FOB

	
	 679 
	371,19
	
	Cát Lái
	FOB

	Sony KD-49X8000G
	 432 
	478,58
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	FOB

	
	 694 
	478,58
	
	Cát Lái
	FOB

	Sony KD-55X8500G
	 357 
	749,01
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	FOB

	
	 751 
	749,01
	
	Cát Lái
	FOB

	Sony KDL-43W660G
	 975 
	290,26
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	Sony KDL-43W660F
	 825 
	272,33
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	LG 43UK6540PTD
	 776 
	286,07
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Sony KD-43X8000G
	 771 
	376,55
	Singapore
	Cát Lái
	FOB

	LG 43LK5400PTA
	 409 
	199,16
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	
	 341 
	199,16
	
	Tân Vũ-HP
	CIF

	LG 49UK7500PTA
	 113 
	378,35
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF

	
	 606 
	400,82
	
	Tân Vũ-HP
	CIF

	Máy tính để bàn

	Dell Vostro 3470
	 150 
	 265,00 
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	EXW

	
	 450 
	 290,00 
	
	Cát Lái
	EXW

	
	 650 
	 290,00 
	
	Tân Vũ-HP
	EXW

	Dell Vostro 3670
	 290 
	 385,00 
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	EXW

	
	 460 
	 270,00 
	
	Cát Lái
	EXW

	
	 200 
	 270,00 
	
	Tân Vũ-HP
	EXW

	Lenovo ThinkCentre M720q
	 441 
	 303,00 
	Singapore
	Hà Nội
	CIF

	Dell Inspiron 3470
	 200 
	 295,00 
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	EXW

	
	 200 
	 295,00 
	
	Cát Lái
	EXW

	Dell  Inspiron 3470
	 250 
	 290,00 
	Singapore
	Cát Lái
	EXW

	
	 150 
	 425,00 
	
	Tân Vũ-HP
	EXW

	Dell  Inspiron 3670
	 100 
	 300,00 
	Singapore
	Cát Lái
	EXW

	
	 150 
	 300,00 
	
	Tân Vũ-HP
	EXW

	Máy in

	HP LaserJet Pro M15A
	 1.500 
	 63,00 
	Singapore
	Cát Lái
	FCA

	HP LaserJet P2035
	 1.000 
	 156,00 
	Singapore
	Tân Vũ-HP
	FOB

	HP LaserJet Pro MFP M28a
	 742 
	 106,00 
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	FCA

	CANON LBP6230DN
	 588 
	 70,84 
	Singapore
	CT Canon
	CIF

	Epson stylus L3110
	 400 
	 109,00 
	Singapore
	ICD Phước Long 1
	CIF

	OLIVETTI PR2 PLUS
	 360 
	 375,00 
	Singapore
	Cảng Xanh Vip
	CIF

	Epson 805
	 300 
	 55,00 
	Hồng Kông
	Hải Phòng
	FOB

	HP LaserJet Pro M402dne
	 300 
	 216,00 
	Singapore
	Tân Vũ-HP
	FOB

	CANON LBP6230DN
	 252 
	 70,84 
	Singapore
	CT Canon
	CIF

	Máy chiếu

	ViewSonic PA503S
	30
	 240,00 
	Trung Quốc
	ĐÌnh Vũ-HP
	FOB

	ViewSonic PA502XP
	50
	 292,00 
	Trung Quốc
	ĐÌnh Vũ-HP
	FOB

	ViewSonic PA502SP
	108
	 235,00 
	Trung Quốc
	ĐÌnh Vũ-HP
	FOB

	Optoma SA500
	50
	 230,00 
	Đài Loan
	HCM
	FOB

	Hitachi CP-EX303P
	300
	 272,00 
	Singapore
	Hải Phòng
	FOB

	Epson EB-X39
	236
	 380,00 
	Singapore
	ICD Phước Long 1
	CIF

	Epson EB-2255U
	134
	 1.000,00 
	Singapore
	ICD Phước Long 1
	CIF

	BenQ MX535
	100
	 295,00 
	Đài Loan
	Đình Vũ Nam Hải
	FOB

	BenQ MS550
	100
	 248,00 
	Đài Loan
	Đình Vũ Nam Hải
	FOB


Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
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